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Câu 1 : Khái niệm hệ thống, hệ thống thông tin, hệ thống thông tin quản lý. 

_ Hệ thống: Trong các hoạt động của con người, các thuật ngữ như hệ thống triết học, 
hệ thống pháp luật, hệ thống kinh tế, hệ thống thông tin đã trở nên quen thuộc. Một cách 
đơn giản và vấn tắt, ta có thể hiểu: Hệ thống là một tập hợp vật chất và phi vật chất như 
người, máy móc, thông tin, dữ liệu, các phương pháp xử lý, các qui tắc, quy trình xử lý, 
gọi là các phần tử của hệ thống. Trong hệ thống, các phần tử tương tác với nhau và 
cùng hoạt động để hướng tới mục đích chung. 
_ Hệ thống thông tin: Hệ thống thông tin (information system) là một hệ thống mà mục 
tiêu tồn tại của nó là cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động của con người trong một 
tổ chức nào đó. Ta có thể hiểu hệ thống thông tin là hệ thống mà mối liên hệ giữa các 
thành phần của nó cũng như mối liên hệ giữa nó với các hệ thống khác là sự trao đổi 
thông tin. 
 
Một số ví dụ về hệ thống thông tin: 

 
Máy tính là một hệ thống thông tin. 
 
Hệ thống thông tin quản lý có máy tính tham gia. 
+ Một máy tính là công cụ để xử lý thông tin. Khi hoạt động, có thành phần của máy tính 
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trao đổi thông tin với nhau. Như vậy, máy tính cũng là một hệ thống thông tin. 
+ Các hệ thống thông tin quản lý trong các tổ chức kinh tế xã hội như hệ thống quản lý 
nhân sự. Hệ thống kế toán, hệ thống quản lý lich công tác là các ví dụ điển hình về hệ 
thống thông tin. 
_ Hệ thống thông tin quản lý: Phần lớn hệ thống xử lý giao dịch thường được xây dựng 
nhằm phục vụ cho một hoặc vài chức năng nào đó, hoặc chỉ đơn giản là giúp con người 
giải thoát khỏi một số công việc tính toán, thống kê nặng nhọc. Khi xuất hiện nhu cầu 
cung cấp các thông tin tốt hơn và đầy đủ hơn, cũng là lúc cần đến những phương thức 
xử lý thông tin một cách tổn thể - hệ thống thông tin quản lý. 
Ví dụ về hệ thống thông tin quản lý như hệ thống quản lý nhân sự trong một cơ quan, hệ 
thống quản lý sinh viên trong một trường đại học, hệ thống kế toán trong một siêu thị. 
Hệ thống trợ giúp công tác điều hành bay hoặc hệ thống quản lý bàn hàng của một công 
ty. 
Hệ thống thông tin quản lý là hệ thống có nhiệm vụ cung cấp các thông tin cần thiết 
phục vụ cho việc quản lý điều hành một tổ chức. Thành phần chiếm vị trí quan trọng 
trong hệ thống thông tin quản lý là một cơ sở dử liệu hợp nhất chứa các thông tin phản 
ánh cấu trúc nội tại của hệ thống và các thông tin về các hoạt động diển ra trong hệ 
thống. 
Với hạt nhân là cơ sở dữ liệu hợp nhất, hệ thống thông tin quản lý có thể hỗ trợ cho 
nhiều lĩnh vực chức năng khác nhau và có thể cung cấp cho các nhà quản lý công cụ và 
khả năng dễ dàng truy cập thông tin, hệ thống thông tin quản lý có các chức năng chính: 
+ Thu nhập, phân tích và lưu trữ các thông tin một cách hệ thống, những thông tin có 
ích được cấu trúc hoá để có thể lưu trữ và khai thác trên các phương tiện tin học. 
+ Thay đổi, sửa chữa, tiến hành tính toán trên các nhóm chỉ tiêu, tạo ra các thông tin 
mới. 
+ Phân phối và cung cấp thông tin. 
Chất lượng của hệ thống thông tin quản lý được đánh giá thông qua tính nhanh chóng 
trong đáp ứng các yêu cầu thông tin, tính mềm dẻo của hệ thống và tính toàn vẹ, đầy đủ 
của hệ thống 
Câu 2 : Một số phương thức xử lý thông tin trên máy tính: xử lý tương tác, xử lý 
giao dịch, xử lý theo lô, xử lý trực tuyến, xử lý theo thời gian thực và xử lý phân 
tán. 
 
_ Trên máy tính các thông tin được xử lý theo nhiều phương pháp khác nhau. Một số 
phương thức xử lý thường gặp như xử lý tương tác( interactive processing), xử lý giao 
dich (transaction processing), xử lý trực tuyến (on-line processing), xử lý theo lô (batch 
processing), xử lý phân tán (distribute processing) và xử lý thời gian thực(real-time 
processing). 
_ Xử lý tương tác: Xử lý tương tác là xử lý thực hiện từng phần, phần xử lý bởi con 
người và bởi máy tính được thực hiện xen kẽ nhau. Nói cách khác, trong xử lý tương 
tác, con người dẫn dắt các quá trình xử lý, có thể ngắt và tham gia vào các quá trình xử 
lý. Trong quá trình xử lý tương tác, máy tính đóng vai trò trợ giúp tích cực. 
Xử lý tương tác là phương thức được lựa chọn cho các hệ thống phải xử lý nhiều thông 
tin có mối quan hệ phức tạp với nhau, khó mô tả bằng các công thức, các phương trình 
toán học. Con người phải thường xuyên vận dụng những kinh nghiệm công tác của 
mình vào trong quá trình xử lý. 
_ Xử lý giao dịch: Xử lý giao dịch là xử lý một yêu cầu cho đến khi ra kết quả, không có 
sự can thiệp từ ngoài vào. Một quá trình xử lý như vậy gọi là một giao dịch. Xử lý giao 
dịch thích hợp với những tiến trình có nhiều khâu độc lập với nhau để kiểm tra và xử lý 
thông tin. 
Thủ tục rút tiền từ ngân hàng là một ví dụ về xử lý giao dịch. Khởi đầu là kiểm tra lỗi các 
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thông tin nhập vào, tiếp theo kiểm tra sự tương thích của các thông tin này với các dữ 
liệu đã có trong hệ thống. trên cơ sở kết quả kiểm tra, hệ thống sẽ đáp ứng yêu cầu của 
khách hàng. 
- Xử lý theo lô: Xử lý theo lô hay còn gọi là xử lý trọn gói, hoặc xử lý theo mẻ, là tiến 
trình tập hợp những thông tin sẵn có hoặc tạo ra thông thin mới theo định kỳ. điều này 
cũng có nghĩa là những thông tin được sử dụng và được sinh ra bởi những tiến trình xử 
lý theo lô thường có chu kỳ sống khá ngắn. Ví dụ về xử lý theo lô là lập báo cáo định kỳ 
hàng tuần, hang tháng. 
Phường thức xử lý theo lô thích hợp với những tiến trình xử lý thông tin mà trong đó: 
- Việc truy cập thông tin diễn ra định kỳ. 
- Khuôn dạng và kiểu dữ liệu hoàn toàn xác định. 
- Thông tin khá ổn định trong khoảng thời gian giữa hai tiến trình xử lý liên tiếp. 
- Xử lý trực tuyến: Xử lý trực tuyến được sử dụng trong những hệ thống mà tại  
đó đòi hỏi xử lý từng dòng thông tin, từng mẫu tin ngay tại thời điểm nó mới xuất hiện, 
một cách trực tiếp trong đối thoại giữa các đối tác. Ví dụ, dịch vụ gửi tiền tại ngân hàng, 
các xử lý tại phòng bán vé máy bay, tàu hoả, hoặc dịch vụ thông tin tại tổng đài thường 
là các xử lý trực tuyến. Đặc trưng của các xử lý trực tuyến là: 
- Việc truy cập thông tin xảy ra hoàn toàn ngẩu nhiên. 
- Khuôn dạng và kiểu thông tin không hoàn toàn xác định. 
- Thông tin thay đổi liên tục ngay trong khi thực hiện tiến trình xử lý. 
Xử lý thời gian thực: Xử lý thời gian thực là các tiến trình máy tính phải , đảm  
bảo các yêu cầu rât ngặt nghèo của hệ thống vể thời gian. Thông thường các xử lý thời 
gian thực xuất hiện trong các hệ thống cá liện kết với các hệ thống ngoài như hệ thống 
điều kiển nhiệt độ lò luyện thép hoặc lò nấu sợi, hệ thống điều khiển đường bay của tên 
lửa hoặc các hệ thống mô phỏng. Xử lý thời gian thực phải đảm bảo đồng bộ các tiến 
trình máy tính với các hoạt động diễn ra trong thực tế. 
-  Xử lý phân tán: Các xử lý có thể diễn ra rại các bộ phận ở những vị trí khác nhau, có 
những yêu cầu khác nhau vào những thời điểm cũng có thể khác nhau. Nói chung, với 
những hệ thống có xử lý phân tán, dữ liệu thường được bố trí ở những vị trí địa lý khác 
nhau và được quy đình dùng chung. Trong xử lý phân tán, với một thành phần dữ liệu, 
có thể cùng một lúc xảy ra nhiều thao tác như cập nhập, sửa chữa hoặc khai thác khác 
nhau. Vì vậy, một trong những vấn đề cần phải quan tâm đối với các xử lý phân tán là 
đảm bảo tính đồng bộ trong hệ thống. 

Câu 3 : Các giai đoạn xây dựng hệ thống thông tin quản lý. 

Hệ thống thông tin cũng như bất kỳ hệ thống nào khác, nó có một cuộc sống cùng với 
các chu kỳ sông có những đặc trưng riêng. Nó được sinh ra, phát triển và cuối cùng thì 
bị thay thế(loại bỏ) bởi một hệ thống khác tiên tiến hơn, hiên đại hơn. Ta có thể chia 
cuộc sống, hay còn gọi là vòng đời(life cycle), của hệ thống thông tin ra làm cac giai 
đoạn như sau: 
Giai đoạn chuẩn bị: Giai đoạn này tính từ khi trong tổ chức xuất hiện nhu cầu xây dựng 
hệ thống thông tin mới nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho việc điều hành 
các hoạt động sản xuất trong tổ chức. 
Giai đoạn hình thành và phát triển: Trong giai đoạn này, các dự định xây dựng hệ thống 
thông tin được triển khai thực hiện trong thực tế. Các chuyên gia phân tích hệ thống, 
nhà quản lý và các lập trình viên cùng nghiên cứu, khảo sát, phân tích, thiết kế và xây 
dựng hệ thống thông tin quản lý. Hệ thống thông tin được thử nghiệm, cài đặt và chuẩn 
bị đưa vào sử dụng. 
Giai đoạn khai thác và sử dụng: Thông thường đây là giai đoạn dài nhất trong vòng đời 
của hệ thống thông tin quản lý. Trong giai đoạn này hệ thống được vận hành phục vụ 
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cho nhu cầu khai thác và sử dụng thông tin trong tổ chức. Trong quá trình sử dụng, hệ 
thống được bảo trì hoặc sửa chữa để phù hợp với sự thay đổi về thông tin hoặc nhu 
cầu thông tin. 
Giai đoạn thay thế: Trong quá trình sử dụng và khai thác hệ thống, luôn gặp phải sụ 
thay đổi về thông tin( thay đổi về dung lượng và về cấu trúc) và những sửa chữa và thay 
đổi trong hệ thống làm cho nó trở nên cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả. Vì vậy, hệ 
thống thông tin cũ cần phải được thay thế bởi hệ thống thông tin mới hoặc nâng cấp. 

Câu 4 : Phương pháp mô hình hoá hệ thống. 

_ Khái niệm: Phương pháp mô hình hoá nghiên cứu hệ thống thông qua việc xây dựng 
các mô hình hoạt động của nó. Đây là phương pháp nhiên cứu hệ thống được sử dụng 
khá rộng rãi. Phương pháp mô hình hoá được sử dụng khi có thể biết rõ các yếu tố đầu 
vào, đầu ra và các phép biến đổi bên trong hệ thống. Trong các mô hình, hệ thống được 
mô tả thông qua các đặc trưng cơ bản của nó. Để mô tả thế giới thực phức tạp, phải 
thực hiện nguyên lý chung là trừu tượng hoá các phần tử và các quan hệ trong hệ 
thống. Có thể hiểu một cách đơn giản, trừu tượng hoá là hình thành một cách diễn tả 
đơn giản và dễ hiễu trong đó bỏ qua những chi tiết có ảnh hưởng rất nhỏ hoặc hầu như 
không ảnh hưởng đến cấu trúc và hoạt động của hệ thống. 
Mô hình của hệ thống có thể là một bản mô tả cách thức hoạt động, một số công thức 
toán học, một hoặc vài sơ đồ mô tả thành phần và các hoạt động diễn ra trong hệ thống. 
Việc sử dụng mô hình loại nào để nghiên cứu hệ thống phụ thuộc vào mức độ trừu 
tượng hoá được lựa chọn, phụ thuộc vào quan điểm phân tích và phụ thuộc vào công 
cụ sử dụng. Các mô hình vừa là công cụ nghiên cứu, tìm hiểu hệ thống: vừa là công cụ, 
ngôn ngữ để trao đổi và là công cụ để điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống. 
Các mô hình được xây dựng để mô tả hệ thống có thể là các mô hình vật lý. Ơ mức vật 
lý, mô hình mô tả hệ thống phải cho biết hệ thống là gì, có những nhiệm vụ gì, các 
nhiệm vụ này được thực hiện như thế nào, ở đâu vào thời gian nào và những ai là 
ngươi thực hiện. 
Các mô hình ở mức lôgíc tập trung vào mô tả bản chất của hệ thống và mục tiêu của hệ 
thống, bỏ qua các yếu tố tổ chức thực hiện. Mô hình logic trả lời các câu hỏi: Hệ thống 
là gì, làm những gì. Mỗi chức năng cần những thông tin gì để hoạt động và cho những 
thông tin gì? Trong các mô hình logic các yếu tố vật lý như con người, địa điểm, thời 
gian bị loại bỏ. Nói cách khác mô hình logic không cho biết hệ thống thực hiện các công 
việc của nó như thế nào. 
_ Các bước chính: Quá trình phát triển hệ thống trên cơ sở xây dựng các mô hình được 
thực hiện theo một số giai đoạn như sau: 
+ Nghiên cứu sơ bộ hệ thống: Giai đoạn này tập trung vào việc thu thập các thông tin, 
tài liệu liên quan tới cấu trúc của hệ thống và các hoạt động của hệ thống. Mô hình 
được xây dựng ở giai đoạn này thường ở dạng mô hình vật lý. Mục tiêu của việc xây 
dựng mô hình ởi giai đoạn này là để mô tả cách thức thực hiện các công việc trong hệ 
thống. 
+ Phân tích hệ thống: Giai đoạn này tập trung vào phân tích chi tiết bản chất của hệ 
thống. Các mô hình được xây dựng ở giai đoạn này tập trung trả lời các câu hỏi: Hệ 
thống là gì và làm những gì. Sản phẩm của giai đoạn này là các mô hình về chức năng 
và các mô hình về dữ liệu. 
+ Thiết kế hệ thống: Lựa chọn các giải pháp cài đặt nhằm thực hiện các kết quả phân 
tích. Có thể coi việc thiết kế hệ thống là sự cài đặt các mô hình có được sau khi phân 
tích, trên cơ sở dung hoà các yêu cầu, các ràng buộc và các điều kiện của thực tế. 
Trong các công việc được nêu ở trên, xây dựng mô hình được coi là khâu có ý nghĩa 
quyết định. Chất lượng của hệ thống cần xây ựng phụ thuộc hoàn toàn vào chất lượng 
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của mô hình. Cùng một hệ thống thực nhưng mục tiêu nghiên cứu khác nhau sẽ dẫn tới 
các mô hình mô tả chúng cũng khác nhau. Do các hệ thống thực rất phức tạp, chúng có 
thể phức tạp theo mục tiêu, phức tạp về dữ liệu hoặc phức tạp theo yêu cầu của người 
sử dụng, mà khó có thể mô tả mọi chi tiết có liên quan tới hệ thống. Vì vậy, cần căn cứ 
vào mục đích nghiên cứu mà tập trung sự chú ý vào các yếu tố quan trọng trong hệ 
thống và lựa chọn một quan điểm xem xét thích hợp để tiếp cận hệ thống. 
Một phương pháp mô hình hoá thường có ba thành phần là: một tập hợp các khái niệm 
và mô hình, một quy trình thực hiện và các công cụ trợ giúp. Có nhiều phương pháp mô 
hình hoá khác nhau, các phương pháp này khác nhau bởi thành phần của nó. 
Một số phương pháp thông dụng thương được sử dụng rộng rãi như phương pháp 
MERISE, phương pháp cấu trúc, phương pháp hướng dữ liệu và phương pháp hướng 
đối tượng. 

Câu 5 : Mục tiêu và các nội dụng chính cần thực hiện trong công tác khảo sát hệ thống 

_ Mục tiêu của khảo sát hệ thống: Quá trình khảo sát hệ thống thực nhằm xác định một 
số vấn đề trước khi bắt đầu xây dựng, phát triển một dự án tin hoc. Những vấn đề quan 
trọng nhất cần phải xác định rõ là: 
Nhu cầu xây dựng và phát triển hệ thống thông tin, tức là, thực sự người sử dụng muốn 
gì ở hệ thống?  
Những vấn đề cần làm, không nên làm, chưa nên hay sẽ làm. Nói cách khác là xác định 
các ràng buộc, hạn chế và phạm vi của dụe án. Với mỗi nội dung, phải xem xét tới sự 
cần thiết và tính khả khi của nó. 
Thới gian phát triển hệ thống là bao lauu. Đòi hỏi xác định thời gian hoàn thành ngay từ 
thời điểm đầu là khó, tuy vậy, vẫn cần đưa ra một thời hạn nhất định để thực hiện dựu 
án. 
Giá thành phát triển hệ thống (tính đầy đủ các yếu tố nhân lực, vật lực, tài chính). Điều 
này có nghĩa là, ngay từ khi khảo sát đã phải có một hình dung sơ bộ, thậm chí là hình 
dung chi tiết về giải pháp thực hiện, đáp ứng được mọi yêu cầu đặt ra hoặc các yêu cầu 
quan trọng. 
Thuận lợi và khó khăn (kể cả vấn đề thị trường cho sản phẩm). Các câu trả lời - kết luận 
phải mang tính khách quan. Các thông tin số liệu được đưa ra xem xét phải chính xác, 
có căn cứ đáng tin cậy. 
Nội dung cần khảo sát tương ứng với những vấn đề cần giải quyết sao cho phù hợp với 
yêu cầu của người sử dụng và quy mô của hệ thống thông tin. Công việc khảo sát có 
thể chia theo các nội dúng chính sau: 
Xác định các vấn đề cần giải quyết trong tổ chức và phạm vi giải quyết của từng vấn đề. 
+ Nghiên cứu cơ cấu tổ chức của hệ thống thực. 
+ Nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận và sự phân cấp quyền hạn trong 
hệ thống thực. 
+ Thu thập và nghiên cứu các hồ sơ, sổ sách , tài liệu, các chứng từ giao dịch và các 
phương tiện xử lý thông tin. 
+ Thu thập các nhu cầu xử lý và sử dụng thông tin. 
+ Đánh giá, phê phán hiên trạng và đề xuất các giải pháp. 
Xác định nhóm người sử dụng: Xác định các nhóm cán bộ trong tổ chức mà công việc 
của họ có mối liên hệ mật thiết với các hoạt động của hệ thống thông tin. Việc xác định 
các nhóm người sử dụng nhằm làm rõ những nguồn thông tin mà họ có thể cung cấp 
cũng như yêu cầu của họ đối với hệ thống thông tin mới cần xây dựng. 
Viết báo cáo tổng hợp: Cần chú ý là báo cáo tổng hợp phải dựa trên những kết quả của 
khảo sát hiện trạng để có được những thông tin tổng quát về hệ thống nhằm giúp cho 
viẹc đưa rfa những quyết định cho giai đoạn tiếp theo. 
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Câu 6 : một số phương pháp khảo sát hệ thống thông dụng... 

 
_ Nghiên cứu tài liệu viết: Nghiên cứu tài liệu viết giống như quan sát hệ thống một cách 
gián tiếp. Thông qua việc nghiên cứu tài liệu viết mà có được hình dung tổng quan về 
hệ thống. Các tài liệu viết cần nghiên cứu thường khá đa dạng. Chúng có thể là:  
Tại liệu giao dịch như hoá đơn, phiếu thanh toán, thời gian biểu, phiếu ghi điểm, phiếu 
xuất, phiếu nhập. 
Tài liệu lưu trữ như sổ ghi chép, các tập công văn, các tệp dữ liệu, các hồ sơ cán bộ, hồ 
sơ dự án. 
Tài liệu tổng hợp như báo cáo tổng kết hàn tuần, hang tháng, báo cáo kiểm kê hoặc 
bảng tổng hợp điểm của sinh viên. 
Tài liệu chuẩn bị cho các buổi họp hoặc báo cáo không định kỳ. 
Tài liệu về quy định, quy chế nghiệp vụ. 
_ Phương pháp quan sát: Quan sát nhằm giúp cho phân tích viên có được một bức 
tranh khái quát về tổ chức cần tìm hiểu và cách thức quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt 
động trong hệ thống thực. Ngoài ra, trong một số trường hợp, quan sát cũng có thể giúp 
cho phân tích viên nắm bắt được kỹ thuật xử lý công việc bằng các phương pháp truyền 
thống, để từ đó đưa ra kỹ thuật xử lý cho hệ thống mới. 
Ví dụ, khi theo dõi tiến trình xếp thời khoá biểu, chuyên gia tin học có thể học tập, đúc 
rút những kinh nghiệm và tìm cách đưa những kinh nghiệm này vào trong các bản phân 
tích, thiết kế của mình, để sao cho sau này, khi làm việc với hệ thống mới, các cán bộ 
xếp thời khoá biểu vẫn có thể sử dụng những kinh nghiệm đã tích luỹ được của mình. 
Thông thường, khi cảm thấy bị quan sát, người làm việc sẽ không thật sự thoải mái và 
có xu hướng thay đổi cung cách làm việc. Vì vậy, kết quả quan sát cũng không còn 
hoàn khách quan. Việc phân tích dựa trên kết quả quan sát cũng có thể sai lệch. Đây là 
nhược điểm của phương pháp này. 
Hai phương pháp quan sát thường được sử dụng là quan sát chính thức và không 
chính thức. Ví dụ, khi cần quan sát cách thức làm việc của các cán bộ xếp thời khoá 
biểu, chuyên gia tin học có thể đè nghị cùng làm việc với nhóm cán bộ này để từ đó có 
điêu kiện hiểu về công việc được đầy đủ hơn. 
_ Phương pháp phỏng vấn: Đây là một phương pháp rất quan trọng trong công tác khảo 
sát hệ thống. Quá trình phỏng vấn có thể cho những thông tin mà việc quan sát, nghiên 
cứu tài liệu viết không thể cung cấp được. Để có được chất lượng phỏng vấn tốt cần 
chú ý một số vấn đề sau:  
Xây dựng kế hoạch phỏng vấn. Điểm quan trọng nhất trong kế hoạch phỏng vấn là mục 
tiêu của cuộc phỏng vấn. Ngoài ra, cần phải xác định được danh sách những người( 
gắn với công việc) sẽ được phỏng vấn và kế hoạch phỏng vấn từng người. 
Chuẩn bị câu hỏi có chất lượng tốt, phục vụ trực tiếp cho mục đích cuộc phỏng vấn. 
Câu hỏi phải phù hợp với phạm vi liên quan của vấn đề đang được quan tâm, phù hợp 
với đối tượng phỏng vấn. Nên sử dụng các câu hỏi trực tiếp, tránh các câu hỏi mang 
tính chất phỏng vấn sẽ quyết định chất lượng của cuộc phỏng vấn. 
Thiết lập quan hệ tốt, mang tính hợp tác trong quá trình phỏng vấn. 
Chuẩn bị tình huống phỏng vấn phù hợp với môi trường làm việc và thời điểm phỏng 
vấn. 
Kết quả phỏng vấn phải được lưu trong biên bản phỏng vấn và nói chung là phải có xác 
nhận các kết quả phỏng vấn. 
¬_ Phương pháp sử dụng bảng hoi, mẫu điều tra: Nội dung chính của phường pháp này 
là xây dựng hàng loạt các câu hỏi và có thể đưa ra các phường án trả lời sẵn để người 
được hỏi, điểm câu trả lời. Vấn đề quan trọng nhất đối với phương pháp này là xây 
dựng được danh sách các câu hỏi có chất lượng. Với mỗi câu hỏi phải có phương án 
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trả lời xác định. Các câu hỏi phải có tác dụng kiểm tra về độ tin cậy của thông tin trong 
câu trả lời. 
Trên đây chỉ là gợi ý về một số phương pháp khảo sát thường dùng và một sổ chú ý cần 
thiết khi sử dụng chúng. Mọi công việc, mọi phương pháp cũng nhằm tới múc đích quan 
trọng nhất của công tác khảo sát hệ thống là có thực tế, có thể áp dụng phối hợp các 
phương pháp, tuỳ từng điều kiện cụ thể sao cho đạt hiệu quả cao nhất. 

Câu 7 : Xác định phạm vi và mục tiêu trong xây dựng dự án tin học. Xây dựng giải pháp 
khả thi. 

_ Xác định phạm vi:  
+ Phạm vi vấn đề cần giải quyết: Danh mục các vấn đề cần giải quyết, nội dung và 
phạm vi giải quyết của từng vấn đề phải được thoả thuận giữa cơ quan chủ quản và 
những người phát triển hệ thống. 
Sơ đồ phân cấp của hệ thống thông tin quản lý cần xây dựng là cơ sở chính để lập 
danh mục các vấn đề cần giải quyết trong hệ thống. 
+ Phạm vi ảnh hưởng trong tổ chức: Toàn bộ dự án và từng công việc đều có ảnh 
hưởng tới tổ chức và các bộ phận trong tổ chức. Cần phải xác định rất rõ ràng ảnh 
hưởng của từng công việc đến từng bộ phận trong tổ chức, đặc biệt là những ảnh 
hưởng liên quan tới nhân sự, sau đó là các ảnh hưởng liên quan tới tổ chức thực hiên 
công việc. 
+Phạm vi về nhân lực, vật lực và tài chính: Hạn chế về nhân lực, vật lực và tài chính là 
vấn đề thương xuyên phải quan tâm. Cần phải chú ý tới từng khía cạnh của các hạn 
chế. Ví dụ, hạn chế về nhân lực không chỉ giới hạn về số lượng người tham gia vào dự 
án, sơ người tham gia vận hành sau này, mà còn là hạn chế về trình độ, về thời gian 
đào tạo sau này. 
_ Xác định mục tiêu: Một dự án có thể gắn với nhiều mục tiêu. Tuy nhiên, việc xác định 
đúng đắn các mục tiêu là vô cùng quan trọng, vì đây sẽ là cơ sở để xem xét nghiệm thu 
sau này. Nói chung, mọi mục tiêu đều nhằm mang lại lợi ích cho tổ chưc. 
Đó có thể là lợi ích trong các công tác nghiệp vụ như giảm thời gian xử lý, tăng tốc độ 
chính xác, độ tin cậy, tăng mức độ bí mật của thông tin hoặc tạo sự thuận lợi cho sự 
giao tiếp với các đối tác. 
Đó cũng có thể là lợi ích về kinh tế như giảm biên chế, giảm chi phí hoạt động và tăng 
năng suất lao động. 
Cũng cần phải quan tâm tới mục tiêu khắc phục nhược điểm của hệ thống thông tin 
quản lý hiện tại và đáp ứng các yêu cầu mới của tổ chức. 
_Xây dựng giải pháp khả thi: Trong giai đoạn khảo sát, chưa có sự phân tích chi tiết các 
thông tin thu thập được, có thể đưa ra một giải pháp sơ bộ về phần cứng, phần mềm để 
có thể xác định được mức độ đầu tư. Giải pháp sơ bộ cho dự án phải có được các 
thông tin: 
Chiến lược đầu tư: phần cứng, phần mềm và đào tạo. 
Biện pháp và kỹ thuật giải quyết cho từng vấn đề. 
Kiến trúc tổng thể của dự án. 
Khả năng của hệ thống thông tin quản lý. 
Các chức năng chính của hệ thống thông tin quản lý. 
Tiếp theo giải pháp sơ bộ là xây dựng giải pháp có tính khả thi. Để làm được việc này 
cần có phân tích chi tiết các kết quả khảo sát hệ thống về các nhiệm vụ, chức năng của 
hệ thống thông tin; phạm vi giải quyết từng vấn đề và các ràng buộc thực hiện. 
Giải pháp khả thi có thể được lựa chọn từ một số giải pháp đề nghị. Các giải pháp này 
có thể chỉ là dùng máy tính hỗ trợ cho một số công việc phức tạp: có thể xây dựng một 
hệ thống thông tin hỗ trợ hầu hế các công việc trong tổ chức, kể cả công việc đều hành, 
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nhưng không gây ra nhiều thay đổi về cơ cấu tổ chức: cũng có thể là một hệ thống 
thông tin tự động hoá ở mức cao, gây nhiều thay đổi trong tổ chức. Dù là giải pháp nào 
thì tính khả thi luôn được xem xét trên các khía cạnh: 
Khả thì về nghiệp vụ, tức là phải đáp ứng các yêu cầu về nghiệp vụ. 
Khả thi về kỹ thuật, tức là với yêu cầu nghiệp vụ và ràng buộc thực hiện, phải đảm bảo 
được yêu cầu về kỹ thuật và công nghệ. 
Khả năng về tài chính, nhân, vật lực. 
Hình thành các yếu tố đánh giá đối với hệ thống thông tin quản lý. 

Câu 8 : Khái niệm chức năng nghiệp vụ và sơ đồ phân rã chức năng nghiệp vụ. Phương 
pháp xây dựng... 

 
_ Khái niêm: Chức năng nghiệp vụ được hiểu là công việc mà tổ chức cần thực hiện 
trong hoạt động của nó. Ví dụ, chức năng lập thời khoá biểu dùng để mô tả cho công 
việc công tác nghiệp vụ của một nhóm cán bộ phòng đào tạo. Học viên X, có nhiệm vụ 
thu thập các thông tin về số lớp học, sĩ số và ngành đào, quỹ hôi trường, phân công 
nhiệm vụ giảng dạy của từng giáo viên để từ đó sắp xếp, tạo ra một thời khoá biểu dùng 
chung cho toàn trường trong một học kỳ. 
Như vậy, chức năng nghiệp vụ không chidr nêu ra rằng nghiệp vụ đó được thực hiện ở 
đâu, như thế nào, bởi ai và thời điểm nào. Điều này có nghĩa là khi mô tả chức năng 
nghiệp vụ không cần quan tâm đến các yếu tố vật lý cần thiết để thực hiện công việc, 
các khía cạnh vật lý của vấn đề mà chỉ quan tâm đến khía cạnh hình thức, khía cạnh 
logic của vấn đề. 
Các chức năng diễn tả các công việc ở nhiều mức độ khác nhau. Chức năng có thể 
diễn tả công việc ứng với một lĩnh vực hoạt động nhu “Quản lý tài chính”, “Quản lý đào 
tạo”, hoặc ứng với một hoạt động trong một tổ chức như “Lập kế hoạch mua hàng”, “Lập 
thời khoá biểu học kỳ” trong một trường học hoặc một nhiệm vụ như “Tính nhu cầu dự 
trữ hàng trong kho”, “Xếp thời khoá biểu cho lớp”, hoặc cũng có thể chỉ là một hành 
động như “Thu thập đơn hàng”, “In thời khoá biểu cho lớp”. 
Rõ ràng là để có cái nhìn tổng quan về hoạt động của hệ thống thì cần môt tả các chức 
năng của hệ thống ở mức đại thể. Nhưng để hiểu rõ hơn các chức năng nghiệp vụ của 
hệ thống thì lại cần phân rã một chức năng ở mức đại thể thành các chức năng con, hay 
nói cách khác, cân mô tả chúng chi tiêt hơn nữa. Tổ hợp sự phân rã các chức năng 
trong một hệ thống từ đại thể đến chi tiết gọi là xây dựng sơ đồ chức năng nghiệp vụ. 
Như vậy, sơ đồ chức năng nghiệp vụ là sơ đồ phân rã có thứ bậc các chức năng nghiệp 
vụ của hệ thống trong phạm vi được xem xét. 
Trong sơ đồ chức năng nghiệp vụ, mỗi chức năng được ghi trong khung sẽ phân rã 
thành các chức năng con nếu cần. Mỗi chức năng được thể hiện trong một hộp chữ 
nhật, bên trong hộ chữ nhật là tên của chức năng. Đường thẳng hoặc đường gấp khúc 
nối một chức năng với chức năng con ở mức kế tiếp.(hinh vẽ ví dụ) 
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Số lượng phân rã phụ thuộc vào kích thước và độ phức tạp của hệ thống. Mục tiêu của 
hệ thống hoặc hệ thống con cùng với bộ phận thực hiện được thông báo rõ ở ngay 
phần đầu. 
_ Xây dựng sơ đồ chức năng nghiệp vụ: Sơ đồ chức năng nghiệp vụ là bản mô tả sụ 
phân rã có thứ bậc các chức năng của hệ thống trong phạm vi được xem xét thành các 
chức năng con đơn giản và xác định.  
Mối chức năng được ghi trong một hộp nò đó sẽ được hiểu là bao gồm mọi chức năng 
trong các hộp được nối với nhưng ở mức thấp hơn. 
Số lượng mức trong một sơ đồ chức năng nghiệp vụ cũng là một vấn đề mà phân tích 
viên phải quan tâm. Mức phân tích đi xuống trong một sơ đồ chức năng nghiệp vụ nói 
chung không hạn chế về số lượng, nhưng nếu số lượng mức quá lớn sẽ dẫn đến bản 
mô tả trở nên rườm rà, không sáng sủa. Thông thường, với các hệ thống lớn thì số mức 
khoảng bảy hoặc tám, với hệ thống vừa và nhỏ thì số mức khoảng ba hoặc bốn. 
Cùng với số lượng mức, số chức năng con của một chức năng cũng cần phải hợp lý. 
Để dễ theo dõi sơ đồ, không nên phân rã một chức năng thành quá nhiều chức năng 
con. Nếu một chức năng nào đó được phân rã thành nhiêu hơn bảy, tám chức năng con 
thì việc theo dõi mô hình của phân tích viên và người sử dụng sẽ trở nên phức tạp hơn. 
Trong trường hợp một chức năng phức tạp có quá nhiều chức năng con thì có thể đặt 
thêm mức trung gian. 
Khi xây dựng sơ đồ chức năng nghiệp vụ cũng cần chú ý tới sự cân bằng về kích 
thước, độ phức tạp, tầm quan trọng của chức năng con cùng một mẹ và mức của các 
chức năng con thấp nhất. 
Tên của các chức năng, ví dụ như xử lý đơn đặt hàng, lập kế hoạch mua hàng, xử lý 
phiếu ghi điểm, phải thoả mãn các yêu cầu: 
Thể hiên dưới dạng động từ cộng với bồ ngữ. 
Sát thực với nội dung, đảm bảo tính đầy đủ. 
Duy nhất đối với mỗi chức năng. 
Chất lượng của tên chức năng là yếu tổ rất quan trọng đóng góp cho sự thành công của 
tiên trình xây dựng hệ thống. Lưu ý rằng, sơ đồ chức năng nghiệp vụ là mô hình của 
toàn bộ hệ thống nghiệp vụ cho nên tên của chức năng phải phản ánh được các chức 
năng của thế giới thực, tức là chức năng nghiệp vụ, chư không chỉ cho hệ thống thông 
tin. 
Việc xác định các chưc năng nghiệp vụ và các chức năng con của chúng dựa vào trực 
giác và được thực hiện dựa trên cơ sở các thông tin nhận được. Trong thực tế, đối với 
nhiều trường hợp, người ta cũng thường thực hiện theo cách này. Trong một số tình 
huống phức tạp, khó có thể thực hiên theo cách đoán nhận như vậy. Khi ấy, cách tiếp 
cận hình thức có thể xẽ có ích. 
Trong một hệ thống thực mức cao nhất của nghiệp vụ, một chức năng nghiệp vụ 
thường liên quan đến cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ, thực hiện giao dịch hoặc quản 
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lý tài nguyên. Có thể tham khảo ý kiến của người sử dụng trong việc đặt tên cho các 
chức năng nghiệp vụ của hệ thống. 
Kỹ thuật thên chốt trong quá trình xây dựng sơ đồ chức năng nghiệp vụ là kỹ thuật phân 
rã một chức năng thành các chức năng con. Ngoài cách sử dụng các kỹ thuật nói trên 
người ta còn sử dụng kỹ thuật phân tích vòng đời (của hệ thống thực) dựa trên các giai 
đoạn của tiến trình, bộ phận, hoặc đối tượng trong tổ chức. Mỗi giai đoạn trong vòng đời 
có thể là những gợi ý về chức năng con. Chẳng hạn, nếu xét hệ thống quản lý sinh viên 
ta có thể thấy bốn giai đoạn- công việc-thường nhắc đến là quản lý hồ sơ sinh viên, xử 
lý điểm môn học, xử lý tốt nghiệp và các xử lý đặc biệt khác. 
Với mỗi yêu cầu nghiệp vụ có thể có nhiều cách hiểu, cách mô tả, phân tích viên có 
nhiệm vụ phải tìm ra cách hiểu thích hợp và được người sử dụng chấp nhận. 
Trong qua trình xây dựng sơ đồ chức năng nghiệp vụ, phân tích viên sẽ phải quyết định 
xem cân phân rã đến mức nào. Nói chung, căn cứ vào tính chất (độ phức tạp của công 
việc) và kích thước (độ phức tạp về dữ liệu) của dự án, người phân tích viên nên dừng 
lại khi mà phân rã tiếp không có lợi. Có thể sử dụng kinh nghiệm là, thông thường, 
những chức năng ở thấp nhất trong hệ thống thường làm một nhiệm vụ đơn giản hoặc 
một nhóm nhiệm vụ đơn giản do từng cá nhân thực hiện. Ta sẽ gọi các chức năng ở 
mức thấp nhất này là các mức chức năng cơ bản. 
Cách tiếp cận mà chúng ta đề cập đến là cách tiếp cận từ trên xuống, sau khi khảo sát 
sơ bộ đã có thể xác định các chức năng chính trong hệ thống việc tiếp theo là khảo sát 
chi tiết nhằm thu thập các yếu tố có liên quan đến hệ thống giúp cho quá trình phân tích. 
mỗi chức năng chính có thể coi như là một hệ thống con trong tổ chức, và việc xác định 
các chức năng con của nó được xem như là việc xác định các chức năng chính của hệ 
thống con tương ứng. 
Sơ đồ chức năng nghiệp vụ là mô hình lôgic đầu tiên được xây dựng nhằm mô tả về hệ 
thống. Sơ đồ chức năng nghiệp vụ giúp ta nhận biết rõ ràng và đầy đủ về phạm vi của 
hệ thống. Tuy nhiên, một điều khá rõ ràng là sơ đồ chức năng nghiệp vụ chỉ xác định 
những công việc cần làm mà không chỉ ra cách thức thực hiện chúng. 

Câu 9 : Các thành phần trong sơ đồ dòng dữ liệu. Phương pháp phân rã sơ đồ dòng dữ liệu. 
Sơ đồ ngữ cảnh. 

Mỗi một sơ đồ dòng dữ liệu thường gồm các thành phần chức năng hoặc tiến trình, 
dòng dữ liệu, kho dữ liệu và các đối tượng. 
_ Chức năng: trong sơ đồ dòng dữ liệu, chức năng hay tiến trình là một quá trình biến 
đổi thông tin. Từ thông tin đầu vào nó biến đổi, tổ chức lại thông tin, bổ sung thông tin 
hoặc tạo ra thông tin mới, tổ chức thành thông tin đầu ra, phục vụ cho hoạt động của hệ 
thống như lưu vào kho dữ liệu hoặc gửi cho các tiến trình hay đối tượng khác. 
 

 
 
Các chức năng hoặc tiến trình trong sơ đồ dòng dữ liệu thường được ký hiệu bởi các 
hình tròn hoặc các hình có dạng tròn. Tên của chức năng hoặc tiến trình được đặt trong 
hình này. Trong phần này, chúng ta coi các thuật ngữ chức năng và tiến trình có ý nghĩa 
như nhau. 
Việc đặt tên cho các chức năng trong hệ thống phải thống nhất. Tên chức năng phải 
được dùng ở dạng động từ cộng bổ ngữ.  
Chú ý rằng, khi xây dựng sơ đồ dòng dữ liệu, nếu có tiến trình hoặc chức năng nào 



 -Trang 12 - 

không tạo ra thông tin mới, thì nó chưa phải là tiến trình sơ đồ chức năng nghiệp vụ. 
Trong những trường hợp như vậy, nên xem xét đến khả năng tiến trình hoặc chức năng 
đang được xem xét đã bị tách ra khỏi một chức năng hoặc tiến trình khác một cách 
không hợp lý. 
_ Dòng dữ liệu: Dòng dữ liệu là dòng chuyển dời thông tin vào hoặc ra khỏi một tiến 
trình,một chức năng, một kho dữ liệu hoặc một đối tượng nào đó. Các thành phần của 
dòng dữ liệu bao gồm đường biểu diễn dòng, mũi tên chỉ hướng dịch chuyển thông tin 
và tên của dòng. Cân chú ý là các dòng dữ liệu khác nhau phải mang tên khác nhau, và 
các thông tin trải qua thay đổi thì phải có tên mới cho phù hợp. 
 

 
 
Khi đặt tên cho dòng dữ liệu, cần phải chú ý rằng, trong thực tế thông tin nghiệp vụ có 
thể được vận chuyển qua các công văn giấy tờ hoặc bằng các phương tiện vận chuyển 
truyền thông khác nhau, nhưng các dòng dữ liệu và tên được gắn cho chúng phải chỉ ra 
được thông tin logic tương ứng, chứ không phải chỉ là tên các tài liệu vật lý- giá mang 
thông tin. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, tên dòng dữ liệu trùng( hoặc quen sử 
dụng) với tên tài liệu vật lý- giá mang thông tin, ví dụ như “hồ sơ dự thi” hoặc “phiếu 
xuât”. 
_ Kho dữ liệu: Trong sơ đồ dòng dữ liệu, kho dữ liệu thể hiện các thông tin cần lưu trữ. 
Dưới dàng vật lý, kho dữ liệu này có thể là tập tài liệu, cặp hồ sơ hoặc tệp thông tin trên 
đĩa. Trong sơ đồ dòng dữ liệu, dưới tên kho dữ liệu chúng ta sẽ chỉ quan tâm tới các 
thông tin được chứa trong đó.  

 
Trong một trang sơ đồ dòng dữ liệu ta có thể đặt một kho dữ liệu ở nhiều chỗ, nhằm 
giúp việc thể hiện các dòng dữ liệu trở nên dễ dàng hơn. 
Khi cần thâm nhập kho dữ liệu, ta có thể dùng dòng dữ liệu để chỉ ra sự kiện này. Việc 
thâm nhập kho dữ liệu có thể phân ra làm hai loại, tuỳ theo mục đích, hoặc là thâm nhập 
để cập nhập (lưu trữ, sữa chữa) dữ liệu, hoặc là thâm nhập để khai thác dữ liệu với mục 
đích cập nhập dòng dữ liệu, người ta thường dùng dòng dữ liệu với mũi tên hướng về 
kho dữ liệu, còn với mục đích khai thác sử dụng dữ liệu, người ta dùng dòng dữ liệu với 
mũi tên hướng ra phía ngoài. Cũng có thể trong một số trường hợp, việc thâm nhập 
chứa hai mục đích, khi này ta có thể dùng dòng dữ liệu có cả hai chiều. Tuy nhiên, nếu 
tách được dòng dữ liệu trong trường hợp này thì vẫn tốt hơn. 
_ Tác nhân ngoài: Tác nhân ngoài có thể là một người, một nhóm người hoặc một tổ 
chức bên ngoài hệ thống, nhưng có mối liên hệ với hệ thống. 
Sự có mặt của tác nhân ngoài trong sơ đồ dòng dữ liệu nghiệp vụ giúp cho việc xác 
định biên giới của hệ thống và mối liên hệ của hệ thống với thế giới bên ngoài được rõ 
hơn. Tuy nhiên thế giới bên ngoài không hoàn toàn có nghĩa là bên ngoài hệ thống đang 
được xem xét. 
_ Tác nhân trong: Tác nhân trong là một chức năng hoặc một tiến trình bên trong hệ 
thống, được miêu tả ở trang khác của sơ đồ. Tên của tác nhân trong phải ở dạng động 
từ cộng với bổ ngữ. Tác nhân trong có thể được thể hiện ở dạng hình chữ nhật thiếu 
cạnh. 
Phân rã sơ đồ theo mức: Sơ đồ dòng dữ liệu đầy đủ cho cả hệ thống thường là rất phức 
tạp, khó có thể bố trí trong một trang giấy hoặc trang màn hình. Số lượng các tiến trình, 
chức năng, kho dữ liệu, dòng dữ liệu và tác nhân ngoai là rất lớn. Để cho sơ đồ đơn 
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giản và dễ theo dõi, cần phải phân rã sơ đồ theo mức (một kỹ thuật thường được dùng 
khi giải quyết bài toán phức tạp), tức là chia sơ đồ ra thành nhiều phần có liên quan với 
nhau, gọi là các trang sơ đồ. 
Việc phân rã sơ đồ dòng dữ liệu thành các trang sơ đồ thường dựa trên sơ đồ phân rã 
chức năng. Mỗi mức trong sơ đồ chức năng sẽ tương ứng với một số trang sơ đồ dòng 
dữ liệu ở mức tương ứng. Trang sơ đồ dữ liệu ở mức cao nhất ta gọi là trang sơ đồ 
dòng dữ liệu mức đỉnh(hoặc sơ đồ dòng dữ liệu mức đỉnh); các trang sơ đồ dòng dữ 
liệu mức một, mức hai(hoặc sơ đồ dòng dữ liệu mức một, mức hai). 
Trang sơ đồ mức đỉnh bao gồm toàn bộ các tiến trình chính bên trong hệ thống, các 
dòng dữ liệu, kho dữ liệu và các tác nhân ngoài có liên quan tới chúng. 
Các trang sơ đồ mức tiếp theo, tức là mức một hày mức dưới đỉnh, mô tả sơ đồ dòng 
dữ liệu cho từng tiến trình chính. Mỗi tiến trình chính có thể được mô tả trên một trang, 
trong đó mô tả các tiến trình con của nó cùng các kho dữ liệu và các dòng dữ liệu cần 
cho mô hình. 
Các tiến trình con hoặc chức năng con của nó, nếu phức tạp thì cũng cần phải được mô 
tả riêng trong một trang khác của mô hình. Quá trình phân rã như vậy sẽ được dừng lại 
ở mức cần thiết. Thông thường, người ta xây dựng sơ đồ dòng dữ liệu nghiệp vụ đến 
mức dưới đỉnh. Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết, có thể xây dựng sơ đồ dòng dữ 
liệu nghiệp vụ mô tả sụ trao đổi dữ liệu cho đên các chức năng cơ sở. 
Khi xây dựng sơ đồ dữ liệu nghiệp vụ cần phải chú ý tiêu đề và số thứ tự của các trang 
sơ đồ. Mỗi trang của sơ đồ dữ liệu nghiệp vụ cần có một tiều đề. Thông thường, người 
ta sử dụng tên của chức năng hoặc tiến trình chính để làm tiêu đề trang. Tiêu đề của sơ 
đồ mức đỉnh chính là tên của hệ thống. Ngoài ra, để tiện theo dõi và tham chiếu trong 
sơ đồ dòng dữ liệu cần phải đánh số các chức năng và các trang sơ đồ. 
Khi xây dựng sơ đồ dòng dữ liệu, cũng cần phải chú ý tới sự nhất quán giữa các trang 
sơ đồ ở các mức khác nhau. 
_ Sơ đồ ngữ cảnh: Sơ đồ ngũ cảnh(Context Diagrams) bao gồm ba nhóm thành phần: 
+ Thành phần chính là một vòng tròn nằm ở vị trí trung tâm vủa sơ đồ, biểu thị cho toàn 
bộ hệ thống đang được nghiên cứu. 
+ Xung quanh vòng tròn trung tâm này là tất cả các phần tử bên ngoài, có quan hệ với 
hệ thống(tác nhân ngoài). 
+ Tất cả các đường truyền thông tin vào và ra khỏ hệ thống (nghĩa là nối hệ thống với 
mọi tác nhân ngoài của nó). 
Sơ đồ ngữ cảnh là một dạng sơ đồ được dùng để hỗ trợ cho quá trình xây dựng sơ đồ 
dòng dữ liệu. Việc sử dụng sơ đồ ngữ cảnh nhằm làm rõ biên giới của hệ thống và hỗ 
trợ việc nghiên cứu các mối quan hệ của hệ thống với thế giới bên ngoài. Từ đó cũng có 
thể làm rõ các hoạt động của hệ thống. Cùng với các thông tin vao, ra của hệ thống. 
Sơ đồ ngữ cảnh thường được thiết lập đầu tiên, trong giai đoạn đầu của tiến trình phân 
tích, giúp phân tích viên có được cái nhin tổng quát về quan hệ của hệ thống với môi 
trường bên ngoài.  

Câu 10 : Phương pháp đặc tả tiến trình : bảng logic,giả mã và sơ đồ khối 

* Phương pháp mô tả chi tiết cua rmột chức năng, hay tiến trình được gọi là phương 
pháp đặc tả tiến trình(process Specification). 
Đặc tả tiến trình phỉa ngắn gọn, chính xác và chỉ ra được tất cả các hoạt động logic diễn 
ra trong tiến trình, cùng với tiến trìh thực hiện chúng. Một bản đặc tả tiến trình gồm 2 
phần: phần đầu đề và phần thân mô tả. 
+Phần đầu đề gồm tên chức năng, các dữ liệu vào và dữ liệu ra. 
+Phần thân của bản đặc tả tiến trình mô tả chi tiết của tiến trình để xử lý dữ liệu vào 
thành dữ liệu ra. Nếu có nhiều hoạt động, phần mô tả này phải thể hiện đc thứ tự thực 
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hiện, hoặc các trường hợp thực hiện các hoạt độg tương ứng. 
Một số công cụ thường dùng để đặc tả tiến trình là phương trìh toán học, ngôn ngữ có 
cấu trúc, sơ đồ khối và bảng quyết đinh. 
*Phương pháp dùng bảng 
Ví dụ xét tiến trìh xử lý phiếu yêu cầu của bạn đọc 
1.Tên tiến trình: Xử lý phiếu yêu cầu của bạn đọc 
+Dữ liệu vào : 
-Số thẻ bạn đọc, 
-Phiếu yêu cầu 
-Bản ghi bạn dọc 
-Sổ theo dõi mượn trả 
-tài liệu 
+Dữ liẹu ra: 
-Phiếu yêu cầu đã đc xử lý 
-Thông báo cho bạn đọc 
2.Mô tả tiến trình  

 
*Phương pháp dùng ngôn ngữ có cấu trúc(giả mã) 
Trong các phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống, ng ta thg dùng ngôn ngữ có cấu 
trúc để mô tả chi tiết của tiến trìh. Ngôn ngữ có cấu trúc không phải là ngôn ngữ tự 
nhiên thông thường mà thg là ngôn ngũ lập trình,như giả Pascal…Sử dụng các giả ngôn 
ngữ này có thể tránh đc các ràng buộc chặt chẽ của các ngôn ngữ khác mà không gây 
ra sự hiểu lầm,vẫn diễn đạt đc đày đủ các hoạt động mà ko bị rườm rà.Thông thường 
trong ngôn gnữ có cấu trúc đc sử dụng đẻ mô tả tiến trìh,phải laọi bỏ các lượng từ,các 
câu phức hợp,cáccách diễn đtạ tình cảm.Trong ngôn gnữ chỉ còn lại các thành phần: 
-Động từ đc dùng ở dạng mệnh lệnh 
-Câu đơn giản thuọc loại điều khiển hay khẳng định 
-Thuật ngữ đc định nghĩa trong từ điển dữ liệu 
-một số lượng hạn chế các từ logic 
-và các cấu trúc cơ bản của ngôn ngữ là lặp và rẽ nhánh 
Như vậy một ngôn ngữ có cấu trúc dùng để mô tả tiến trình có nhiều đặc điểm quan 
trọng của ngon ngữ lập trnhf, nhưng không chịu s ự ràng buộc chặt chẽ của ngôn ngữ 
lập trình nên dễ hiểu,gần với ngôn n gữ tụe nhiên và có cấu trúc tương đối tự do 
Ví dụ: 
1.Tiến trình:In phiếu đòi sách đối với bạn đọc có sách quá hạn 
+ Dữ liệu vào: 
-Số thẻ bạn đọc 
-Dữ liệu mượn trả 
-Ngày hiện thời 
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+Dữ liệu ra: 
-Phiếu đòi và danh sách tài liệu mượn quá hạn với từng bạn đọc 
2.Mô tả: 
Với mỗi bạn đọc trong danh sách 
a) K=số thẻ bạn đọc 
b) Danh sách quá hạn (K):=0 
c)  Sổ mượn (K)Vói mỗi tài liệu  
+M:=Số hiệu tài liệu 
+Nếu M.Ngày trả<Ngàyhiện thời Thì 
Thêm M vào Danh sách quá hạn (K); 
0 Thìd)Nếu Danh sách quá hạn (K) 
-In phiếu đòi 
-In Danh sáhc quá hạn(K) 
*Phương pháp dùng sơ đồ khối 
Sơ đồ khối là loại biểu đồ diễn tả giải thuật quen thuộc và ưa dùng khi mới làm quen với 
việc viết chương trình. Sơ đồ khối là một công cụ dễ sử dụng và đơn giản, tuy nhiên khi 
lập trình nâng cao hoặc giải quyêt những bài toán phức tạp và cồng kềnh thì sơ đồ khối 
lại bộc lộ khá nhiều nhược điểm. Trong sơ đồ, bên cạnh các đường có hướng chỉ 
hướng đêifu khiển,có hai laọi nút: nút hành động, tức là thực hiện một thao tác nào 
đó,và nút kiểm tra điều kiện 
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Ví dụ: Sơ đồ khối đặc tả tiến trình “In phiếu đòi sách quá hạn” 

 

Câu 11 : Mã hóa tên gọi , từ điển dữ liệu 

*Mã hóa tên gọi : là phép gán tên gọi vắn tắt cho một đối tượng nào đó trong hệ thống, 
tên gọi phải ngắn gọn, xác định, không trùng nhau trong cùng một phạm vi và phải thể 
hiện đc những thông tin quan trọng nhất 
+ ) Yêu cầu đối với mã hóa tên gọi:Mã hóa phải đảm bảo tính xác định, phải thích hợp 
với mục đích sử dụng cho người,c ho máy tính hay cho cả ng và máy tính 
-Mã hóa phục vụ ng sử dụng phải có tính gợi nhó,dễ hiểu,dex giải mã 
-Nếu việc mã hóa phục vụ cho máy tính,mã cần đc định nghĩa chặt chẽ,từ ý nghĩa từng 
giá trị cho đến vùng giá trị của mã. Ví dụ,mã số hồ sơ SV ở một trường Đại học nọ bao 
gồm 11 ký tự,trong đó,hai ký tự đầu dành cho năm sinh,hai ký tự tiếp theo là năm vào 
trường,ký tự tiếp theo chỉ giới tính,tiếp theo là ột ký tự ngành,3 ký tự tiếp theo sau là viết 
tắt họ,đệm, tên của sinh viên, 2 ký tự sau cùng để phân biệt, Ví dụ Sv Trần Việt Nga, 
sinh năm 1983,vào trường năm 2000,nữ,khoa Anh,có mã là 8300FETVN02. 
+ ) Một số kiểu mã hóa thông dụng 
-)Mã hóa liên tiếp: 
-)Mã hóa theo đoạn:chia đoạn cho từng đối tượng, ví dụ từ 0001 đến 9999 là vùng mã 
hóa dành cho sắt 
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-)Mã hóa cắt lớp: chia tập đối tượng thành từng lớp, ví dụ biển số xe là một laọi mã hóa 
cắt lớp, mỗi tỉnh thành là một lớp. 
-)Mã hóa phân cấp 
-)Mã hóa diễn nghĩa dùng cho xử lý thủ công 
-) Mã hóa tổng hợp là phối hợp một sô phương pháp mã. 
* Từ điển dữ liệu :  
-Khái niệm: là một tư liệu về tên gọi các đối tượng xuất hiện trong các giai đọa phân 
tích,thiết kế,ccài đặt và bảo trì hệ thống.Thông tin liên quan đến các đối tượng như sự 
kiện,luồng dữ liệu,thực thể,chức anưng,xử lý,tệp dữ liệu,modul,chương trình thường đc 
mô tả trong Từ điển dữ liệu. 
-Kết cấu: Từ điển dữ liệu gồm các mục từ và lời giải thích. Lời giải thích thể hiện đc cấu 
trúc của mục từ,bản chất (nội dung của mục từ), miền giá trị và phạm víử dụng. Ngoài 
ra, trong phần giải thích cũng có thể có thêm lời nhận xét của phan tích viên.Trong từ 
điển dữ liệu có nhiều laọi mục từ nhưng bốn mục từ thường đc đề cập đến là “Luồng dữ 
liệu”,”Kho dữ liệu”,”Thuộc tính xử lý”,”Chức năg xử lý”. 
Ví dụ : 
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Câu 12 : Mô hành thực thể liên kết: Khái niệm thực thể, kiểu thực thể, thuộc tính,lien kết. 
Kỹ thuật xác định,.... 

Câu 12 : Mô hành thực thể liên kết: Khái niệm thực thể, kiểu thực thể, thuộc tính,lien 
kết. Kỹ thuật xác định các kiểu thực thể chính, xác định các thuộc tính và xác lập các 
liên kết. 
 
* Khái niệm thực thể: Thực thể là một sự kiện, một đối tượng hay một chủ điểm mà 
thông tin chứa trong nó cần thiết cho hệ thống thông tin cần xây dựng . Ví dụ: 
“ Khách hàng Nguyễn Văn A, địa chỉ 15, LTT,HP 
“ Đơn hàng số 1256, của khách KH027 
* Kiểu thực thể là một tập hợp các thực thể cùng mô tả một đối tượng nào đó trong hệ 
thống, nói cách khác, kiểu thực thể là định nghĩa về một laọi thông tin nào đó. Ở ví dụ 
trên kiểu thực thể tương ứng là Káhch hàng, Đơn hàng. 
* Thuộc tính: là một đặc trưng của thực thể, thể hiện mọt khía cạnh nào đó của thực 
thể liên quan tới hệ thống. Mỗi một thực thể có một tập hợp các thuộc tính, mô tả một 
thực thể chính là mô tả các thuộc tính của nó. 
Ví dụ :  
“ Tên của khách hàng là Nguyễn Văn A 
“ Đại chỉ của khách hàng là 15,LTT,HP 
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“Số đơn hàng là 1256 
“ Mã khách hàng là KH027 
trong ví dụ trên, giá trị cụ thể của thuộc tính ứng với từng thực thể đc nêu ra kèm với 1 
cái tên : 
“ Tên : Nguyễn Văn A 
“Đại chỉ : 15,LTT,HP 
“ Số đơn hàng: 1256 
“Mã khách hàng: KH027 
Thuộc tính đc chia ra làm 4 loại : 
a) Thuộc tính đinh danh : Một hoặc một số thuộc tính trong kiểu thực thể đc gọi là thuộc 
tính định danh (hay khóa) tập hợp nếu thông qua giá trị của nó, có thể xác định thực thể 
một cáh duy nhất. Khi mô tả kiểu thực thể bằng danh sách các thuộc tính, thuộct ính 
định danh đc gạch chân để phân biệt với các thuộc tính khác. Ví dụ về thuộc tính định 
danh: 
Sinh viên { mãSV, Họ tên SV, Ngày sinh, Ngành học, lớp, Trình độ ngoại ngữ} 
Thuộc tính định danh trong kiểu thực thể Sinh Viên là MãSV  
Khi chọn hoặc xây dựng thuộc tính định danh mới, phải chú ý đảm bảo sao chp thuộc 
tính này không chứa giá trị rỗng và ko chứa các thành phần có khả năng thay đổi trong 
qua strình hoạt động của hệ thống, ví dụ trong MãSV mà có chứa thông tin về lớp hoặc 
khóa học thì rõ ràng là ko tốt, vì thông tin này sẽ bị thay đổi khi sinh viên chuyển lớp 
hoăch khóa học. 
b)Thuộc tính mô tả : với nhiều kiểu thực thể, phần lớn các thuộc tính của nó là thuộc 
tính mô tả, các thuộc tính mô tả cung cấp thôg tin làm rõ thêm về thực thể . Ví dụ, trong 
kiểu thực thể Sinh viên trên , các thuộc tính Họ tên SV, Ngày sinh, Ngành học, lớp, 
Trình độ ngoại ngữ là các thuộc tính mô tả. Thuộc tính mô tả chỉ cần xuất hiện trong một 
kiểu thực thể nào đó của mô hìn dữ liệu của hệ thống, nếu thuộc tính mô tả xuất hiện 
trong nhiều kiểu thực thể thì có thể gây ra dư thừa dữ liệu,và là nguyên nhân dẫn đến 
sự không nhất quán về dữ liệu trong hẹ thống. 
c) Thuộc tính phức hợp: những thuộc tính mà giá trj của nó ko thể phân tích đc trong 
các xử lý gọi là thuộc tính đơn. Những thuộc tính là gộp một số thuộct ính đơn lại gọi là 
thuộc tính phức hợp. Trong các ví dụ trên, có thuộct ính là hợp thành của một số thành 
phần thông tin- thuộc tính của thực thể. Ví dụ, thuộc tính “Họ tên” là gộp của “Họ đệm” 
và “Tên”. Trong một số hệ thống thì “Họ đệm” và “Tên” đc tách thành 2 thuộc tính, trong 
một số hệ thống khá thì “Họ đêm” và “Tên” đc tổ chức như một thuộc tính. Như vậy, tùy 
theo nhu cầu xử lý mà phân tích viên tổ chức một thông tin nào đó. Như một thuộc tính 
đơn phân rã nó ra thành một số thuộpc tính đơn. 
d)Thuộc tính đa trị : Thuộc tính đa trị là thuộc tính có thể nhận nhiều hơn một giá trị đối 
với mỗi thực thể trong bảng thực thể. Ví dụ, trong kiểu thực thể Sinh viên ở ví dụ trên, 
các thuộc tính lớp và trình độ ngoại ngữ là đa trị, vì với một vài Sinh viên nào đó có thể 
hcọ ở 2 lớp, trong kiểu thực thể có cả 1 nhóm thuộc tính đa trị có liên quan đên nhau. Ví 
dụ, nhóm thuộc tính MãMH, TênMH, ĐVtính, Số lượng, Đơn giá, trog kiểu thực thể đơn 
hàng đều là kiểu thực thể đa trị. Nhóm các thuộc tính đa trị có tính chất như vậy gọi là 
hóm thuộc tính lặp 
* Liên kết: Giữa các kiểu thực thể vốn tồn tại liên kêt tự nhiên, phản ánh bản chất hoạt 
động diễn ra trong hệ thống thực. Ví dụ: 
- “ Sinh Viên “ hoàn thành “Môn học” 
- “Khách hàng ” gửi “Đơn hàng” 
Mỗi liên kết đặc trưng bởi số kiểu thực thể tham gia vào liên kết, gọi là bậc của liên kết. 
Ví dụ, liên kết “hoàn thành” giữa kiểu thực thực thể “Sinh Viên” và thực thể “Môn học”, 
có bậc là 2, còn gọi là liên kết 2 ngôi, mối liên kết “Giảng”. Giữa kiểu thưc thể “Giáo 
Viên” với các kiểu thực thể “Môn học” và “Lớp” có bậc 3, còn gọi là liên kết 3 ngôi. Có 
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thể chia ra làm 2 laoi chính là chỉ có duy nhất 1 thực thể tham gia vào liên kết hoặc có 
thể có nhiều thực thể tham gia vao liên kêt. Ví dụ, mỗi “Khách hang” có thể gửi 1 hay 
nhiều “Đơn hàng” những mỗi “Đơn hàng ” thì chỉ thuộc tính về một “Khách hang” nào 
đó. Đây là liên kết “Khách hàng” tham gia với bản số 1, còn “Đơn hàng” tham gia với 
bản số nhiều, còn gọi là liên kết 1-nhiều, ký hiệu là 1-n. Một ví dụ khác là liên kết giữa 
“đơn hàng” và “măt hàng”, mỗi “Đơn hàng” chứa một hoặc nhiều “mặt hàng “, ngược lại 
mỗi “mặt hàng” có thể mặt trong một hoặc hniều “đơn hàng”, mối liên kết này thuộc laọi 
nhiều-nhiều, ký hiệu n-n. 
* Xác định các kiểu thực thể chính :trong kỹ thuật xây dựng mô hình tập thể thì việc xác 
định các kiểu thực thể là rất quan trrọng .bước đầu cần xác định được những kiểu thực 
thể chính của hệ thống.có thể dựa vào gợi ý,những kiểu thực thể quan trọng trong hệ 
thống thì thưiừng liên quan tới mọt trong các loại thông tin sau: 
a)Thông tin liên quan tới các giao dịch chính hệ thống (ví dụ như đơn hàng,phiếu 
xuất,phiếu nhập,phiếu đăng ký nhập học)  
b)thông tin liên quan tới tài nguyên của hệ thống (ví dụ như sinh viên,giáo viên,môn 
học,phòng học) 
c)thông tin liên quan tới thông kê và kế hoạch (ví dụ như thời khóa biểu học kỳ ) 
Trong nhiều trường hợp ,những gợi ý trên chỉ có tác dụng ở thời điểm đầu của quá trình 
khi phân tích .Với hầu hết các hệ thống ,các thông tin loại này thường là dễ xác định . 
Để xác định được các kiểu thực thể khác không dê nhìn thấy ngay trong hệ thống ,cần 
xem xét tới sự cần thiết của những thông tin đang đc phân tích đối với hệ thống và kả 
năng hình thành của 1 bảng để lưu trữ. Trong những trường hợp phức tạp như vậy, cần 
phải xem xét dựa vào câu hỏi: 
- Thông tin này có cần cho hệ thống ko ? 
- Có thể tổ chức lưu trữ các thông tin này để phục vụ cho nhu các nhu cầu khai thác 
thông tin sau này ko? Nói cách khác, nếu các tổ chức các thông tin này thành một kiểu 
thực thể thì có thể phân biệt đc các thực thể với nhau ko ? 
* Xác định thuộc tính: Sau khi đã xác định đc thực thể, bbước tiếp theo là làm rõ các 
thành phần thông tin với mỗi thực thể, tưc slà xác định thuộc tính của thực thể. 
Dựa vào vai trò các thuộc thính chia ra làm 3 loại: 
-Thuộc tính định danh(hay thuộc tính khóa) 
-Thuộc tính kết nối(hay khóa ngoài,) 
-Thuộc tính mô tả 
Sự có mặt của các thuộc tính mô tả đảm bảo cho tính đầy đủ của các thông tin. Vì vậy, 
xác định đắn các thuộc tính mô tả là rất quan trọng. Một số phân loại các thuộc tính mô 
tả sau đây có thể là những gợi ý tốt khi xác định thuộc tính của một kiểu thực thể. 
a) Thành phân fdữ liệu ít biến động, hoặc hầu như ko biến động (Họ tên, địa chỉ, ngành 
nghề) và thành phần dữ liệu thg xuyên biến động(chức vụ, nơi làm việc,). 
b)Thành phần dữ liệu tham gia vào các xử lý dạng tính toán(điểm thi, số lượng hàng 
nhập,) hoặc kết quả của một sô phép tính xử lý(điểm trung bình, số lượng hàng tồn 
khodanh sách sinh viên thi lại hoặc danh sách sinh viên tốt nghiệp) 
c)Thnàh phần dữ liệu bền vững (lượng hàng, giá trị tiền trong một hóa đơn, điểm thi 
môn hoc của một sinh viên) hay ko bền vững (số lượng hàng tồn kho, số con của một 
nhân viên, địa chỉ của 1 nhân viên) 
d)Thành phần là dữ liệu mang tính lích sử (chức vụ đã qua, công việc đã thực hiện, các 
dự an đã tham gia) hoặc mang hoạt động hiện tại (chức vụ, mức lương) 
Cách làm thông thường là sau khi đã xác định các thực thể trong hệ thông, tiếp tục xác 
định các thuộc tính của từng kiểu thực thể, tuy nhiên cũng có thực thể hiện theo cách 
khác: trước tiên xác định các thuọc tính trong hệ thống tnhư là các thông tin cơ bản(sơ 
đăng) sau đó gộp các thuộc tính này thành từng nhóm theo một số chủ đề mô tả. Mỗi 
nhóm thuộc tính đc tổ chức thành một kiểu thực thể.  
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Bước tipế theo là xác định các thuộc tính định danh(khóa) và các thuộc tính kết nối(khóa 
ngoài), đối với mỗi kiểu thực thể. Trong trường hợp ko có sẵn các thuộc tính định danh 
có thể xây dựng thuộc tính đinh danh mới. (ví dụ mnhư Mã SV, mã môn hoc), thuôck 
tính kết nối có thể xác định bằng cách đơn giản là dó tìm các thuộc tính có mặt trong 
kiểu thực thể không phải là khóa,nhưng là thuộc tính khóa trong kiểu thực thể khác 
*Xác lập liên kết: Sau khi đã xác định đc các thực thể cùng với thuọc tính của chúng, 
cần phải xác dịnh mối liên kết giưa các kiểu thực thể. Việc tìm liên kết 2 ngôi có thể thực 
hiện theo 2 cách:  
a)Tìm trên danh sách các thuộc tính của kiểu thực thể A náo đó những thuộc tính kết 
nối. Một kiểu thực thể B, chứa thuộc tính này và nhận thuộc tính này lam khóa có liên 
kết với kiểu thực thể A. Ví dụ,trong kiều thực thể “Đơn hàng” có chứa thuọc tính “mã 
khachhàng”, trong khi đó, ở kiểu thực thể “Khách hàng”, thhộc tính “Mãkháchhàng” là 
thuộc tính khóa. Như vậy trong kiểu thực thể “Đơn hàng” thuộc tính “MãKH” là thuộc 
tính kết nối. Điều này chứng tỏ giữua 2 kiểu thực thể “Đơn hàng ” và “Khách hàng” phải 
có một liên kết 
b)Xem xét ý nghĩa của các kiểu thực thể, xem xét quy tắc quản lý, quản lý xử lý thông 
tin, quy trình thực hiện công tác nghiệp vụ, để từ đó có thể phát hiện ra những liên kết 
tự nhiên giữa các kiểu thực thể . Ví dụ, ta đã biết là trong hệ thống có các kiểu thực thể 
“ĐƠn hàng” và “Khách hàng”. Theo quy trình thực hiện công tác nghiệp vụ thì khách 
hàng phải đăng ký việc mua hàng cảu mính thông qua đơn hàng. Từ quy trình này có 
thể phát hiện ra mối liênkếtgiữua 2 kiểu thực thể “đơn hàng” và “khách hàng” 

Câu 13: Mô hình dữ liệu quan hệ : Các khái niệm, các dạng chuẩn và các bước chuẩn hóa 
dữ liệu 

*Quan hệ: 
a) Khái niệm:Quan hệ là một bảng dữ liệu hai chiều được đặt tên .Mỗi quan hệ (hay 
bảng) gồm một số hữu hạn các cột được đặt tên và một số tùy ý các dòng không có tên. 

 
Ví dụ trong hình là quan hệ DƠN HANG với 11 cột và 4 dòng dữ liệu.một quan hệ mô tả 
một lớp các đối tượng trong hệ thống có các thuộc tính chung.Mỗi cột trong quan hệ 
tương ứng với một thuộc tính và mỗi dòng tương ứng với giá trị dữ liệu của một thực 
thể.Trong ví dụ trong quan hệ DON HANG có các thuộc tính SODH,MA-KH,TEN-
KH,DIA-CHI,NG-LD,MA-MH,TEN-MH,DV,SL,DG,TIEN. 
b) Tính chất của quan hệ: 
-Giá trị đưa vào mỗi cột phải là đơn nhất 
-Các giá trị đưa vào cùng một cột phải thuộc cùng một miền dliệu 
-Mỗi dòng trong bảng phải là duy nhất. Trong bảng không có dòng nao giống hệt nhau. 
Điều kiện duy nhất của các dòng dữ liệu tương đương với điều kiện là bảng có khóa 
chính khác trống 
-Thứ tự các cột trong bảng là không quan trọng. Cột đươc xác định thông qua tên chứ 
ko phải dựa vào vị trí của chúng. 
-Thứ tụ các dòng là ko quan trọng. Cũng như các cột, các dòng có thể đổi chỗ cho 
nhau, có thể xem dữ liệu trong bảng với các thứ tự khác nhau của các dòng, tùy theo 
yêu cầu.  
Một quan hệ có tính chất tôt là quan hẹ có lượng dư thừa dữliệu ít nhất và cho phép ng 
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sử dụng thêm, sửa đổi hay xóa các dòng dữ liệu mà không gây ra lỗi hoặc sự ko nhất 
quan trong bảng. Khi xây dựng một hệ thống thông tin với mô hình quan hệ, ở thời điểm 
ban dầu, các thuộc tính có thể đc gom nhóm một cách tùy ý thành các lược đồ quan hẹ, 
các lược đồ như vậy thường ko có chất lượng cao.  
 
*Các dạng chuẩn hóa: Lược đồ quan hẹ đc xây dựng ở thời điểm ban đầu thường chứa 
nhiều nhược điểm như dư thừa dữ liệu, deex gây ra thiếu nhất quán khi bổ sung, sửa 
chữa hoặc loại bỏ các dòng trong qua hệ. Chất lượng của các lược đồ quan hệ đc cải 
thiện trên cơ sở biến đổi chuẩn. Ta có ba dạng chuẩn: 
a)Dạng chuẩn 1: Một quan hệ R là dạng chuẩn 1(1NF) nếu các thuộc tính của nó đều 
đơn trị. Nói cách khác, quan hệ R đạt chuẩn 1 nếu nó ko chứa các thuộc tính lặp. Giá trị 
tại mỗi ô của bảng (giao của cột và dòng) phải là dơn trị 
b)Dạng chuẩn2: Một quan hệ R là dạng chuẩn 2(2NF) nếu nó là 1NF và các phụ thuộc 
hàm giữua các thuộc tính ngoài khóa và khóa đều là các phụ thuộc hàm sơ đẳng, nói 
cách khác, mọi thuộc tính ngoìa khóa đều ko có phụ thuộc hàm vào bộ phận của khóa. 
c)Dạng chuẩn 3: Một quan hệ R là dạng chuẩn 3 (3NF) nếu nó là 2NF và các phụ thuộc 
hàm giữa các thuộc tính khóa ngoài và khóa đều là các phụ thuộc hàm trực tiếp-nghĩa là 
ko tồn tại những phụ thuộc hàm ngoài khóa. 
*Các bước chuẩn hóa: Các bước chuẩn hóa đc mô tả theo sơ đồ sau  

 
Dạng chuẩn 1. Quan hệ là 1NF nếu ko chứa các thuộc tính lặp, các thuộc tính phải là 
đơn, nghĩa là giá trị của các ô là giao của hàng và cột phải có giá trị đơn, như vậy, mọi 
quan hệ đều là 1NF. Nếu bảng dữ liệu chứa các thuộc tính lặp thì ko phải quan hệ, để 
chuyển bảng dữ liệu có lặp thành quan hẹ, có thể tách các thuọctính lặp thành một hoặc 
hniều bảng khác và nếu cần thiểt thì tăng cường khóa cho các bảng mới này. Tiép tục 
xem xét cac sbảng mới để đảm bảo sao cho các bảng này cũng là quan hệ, tức là đạt 
chuẩn 1. 
Ví dụ: Từ bảng DONHANG ban đầu với các thuộc tính: 
SODH,MA_KH,TEN_KH,DIA_CHI,NG_LD,MA_MH,TEN_MH,DV,SL,DG và TIEN. 
Chứa các thuộc tính lặp: 
MA_MH,TEN_MH,DV,SL,DG,TIEN 
Các thuộc tinhd lặp đc tách thành bảng DONG_DH, trong đó có bổ sung thuộc tính 
SODH từ các thuộc tính còn lại để tạo khóa. Phần còn lại của bảng DONHANG và bảng 
mới DONG_DH ko chứa thuộc tính lặp. các bảng này thỏa mãn các tính chất của quan 
hệ, chúng đều đạt chuẩn 1, ta có lược đồ sau : 
DONHANG(SODH,MA_KH,TEN_KH,DIA_CHI,NG_LD) 
DONG_DH(SODH,MA_MH,TEN_MH,DV,SL,DG,TIEN) 
b) DẠng chuẩn 2: Một quan hệ R là dạng chuẩn 2(2NF) nếu nó là 1NF và các phụ 
thuộc hàm giữa các thuộc tính ngoài khóa và khóa đều là các phụ thuộc hàm sơ đẳng, 
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nói cách khác, mọi thuộc tính ngoìa khóa đều ko có phụ thuộc hàm vào bộ phận của 
khóa.Nếu quan hệ R chứa những thuộc tính có phụ thuộc hàm vào một bộ phận của 
khóa thì cần tách các nhóm thuộc tính phụ thuộc vào bộ phận của khóa và bổ sung 
thêm cho các nhóm này một phần khóa mà chúng có phụ thuộc hàm, để thành quan hệ. 
Nhóm còn lại taọ thành một quan hệ với khóa như cũ. Các quan hệ đc tạo lập đều là 
2NF. 
Ví dụ: Xét quan hệ DONG_DH có lược đồ: 
DONG_DH(SODH,MA_DH,TEN_MH,DV,SL,DG,TIEN) 
Giả thiết là đơn giá bán ko phụ thuộc vào từng đơn hàng, các phụ thuộc hàm trực tiếp 
trong quan hệ sẽ là: 
MA_MH -> {TEN_MH,DV,DG} 
SODH,MA_MH ->{SL<TIEN} 
Rõ ràng DONG_DH ko phải là 2NF, tách các thuộc tính TEN_MH, DV,DG có phụ thuộc 
hàm vào bộ phận MA_MH của khóa thành một nhóm. Nhóm còn lại 
SODH,MA_DH,SL<TIEN là quan hệ 2NF: 
DONG_DH(SODH,MA_DH, SL,TIEN) 
Nhóm bị tách ra sẽ đc bổ sung bộ phận của khóa MA_MH và nhận MA_MH làm khóa. 
ĐÓ là quan hệ 2NF: 
MATHANG1(MA_MH,TEN_MH,DV,DG) 
c) Dạng chuẩn 3: : Một quan hệ R là dạng chuẩn 3 (3NF) nếu nó là 2NF và các phụ 
thuộc hàm giữa các thuộc tính khóa ngoài và khóa đều là các phụ thuộc hàm trực tiếp-
nghĩa là ko tồn tại những phụ thuộc hàm ngoài khóa.. Nếu R khong phai là 3NF, nghĩa 
là trong R tồn tại thuộc tính không phụ thuộc hàm trực tiệp vào khóa, thì tách các nhóm 
thuộc tính có phụ hàm vào thuộc tính khóa thành một quan hệ. khóa của quan hệ mới 
này chính là thuộc tính mà chúng có phụ thuộc hàm. 
Ví dụ: quan hệ DONHANG đã xét ở phần chuẩn 1NF ko phai rlà 3NF:  
DONHANG(SODH,MA_KH,TEN_KH,DIA_CHI,NG_LD) 
Có các phụ thuộc ham ftrực tiếp: 
SODH->{MA_KH,NG_LD} 
MA_KH->{TEN_KH,DIA_CHI} 
Nhóm mới này đc tách ra gồm có MA_KH,TEN_KH và DIA_CHI. Thuộc tính MA_KH sẽ 
là khóa của quan hệ mới này. Nhóm còn lại tạo thành một quan hệ với khóa như cũ : 
DONHANG(SODH,MA_KH,NG_LD) 
KHACHHANG(MA_KH,TEN_KH,DIA_CHI) 

Câu 14: Nguyên tắc và yêu cầu xác định các hệ thống con. 

Một hệ thống con là tập hợp một số chức năng nhằm thực hiện một nhiệm vụ hoặc một 
mục đích nào đó trong hệ thống. Ví dụ, trong Hệ thống quản lý THư viện X, hệ thống 
con “Quản lý bạn đọc”bao gồm các chức năng “Làm thẻ bạn đọc”, “Xử lý gia hạn thẻ”, 
“Xử lý vi phạm” và“Tìm kiếm thông tin bạn đọc” 
Mục đích của việc phân chia hệ thống thành các hệ thống con là nhằm giảm bớt sự 
phức tạp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết kế chương trình, dữ liệu cũng như sửa 
chữa, bảo dưỡng sau này. 
Cơ sở để thực hiẹn sự phân chia hệ thống thành các hệ thống con là dựa vao f: 
a)Sự phân tách các chức năng, tiến trình đã đc chỉ ra trong sơ đồ dòng dữ liệu. Sự phân 
tách sẵn có trong sơ đồ dòng dữ liệu là ột gợi ý khá tốt, tuy nhiên cần phải xem xét thêm 
hai khía cạnh: 
-các chức năng trong một hệ thống con phải có sự gắn kết, các chức năng có thể gắn 
kết theo mục đích của hệ thống con hoặc nhu cầu trao đổi thông tin. 
-Sự trao đổi thông tin giữa các hệ thống con với nhau càng yếu và càng đơn giản, càng 
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tốt. 
b) Phân loại các đối tượng trong hệ thống, gom các chức năng xử lý liên quan tới cùng 
một đối tượng vào một hệ thống con nào đó. Ví dụ: 
-Đối tượng “Sinh viên”, trong hệ thống quản lý đào tạo của một trường Đại học, có liên 
quan tới các chức năng xử lý hồ sơ, xủa lý kết quả học tạp và xử lý tốt nghiệp. 
-Trong một xí nghiệp, đối tượng “Kho_Vật tư” liên quan tới các chức năng xuất, nhập 
vật tư, bổ sung vật tư, kiểm kê, xử lý tồn đọng vật tư. 
c)Các sự kiện giao dịch xảy ra trong hệ thống. Gom cac chức năng đc khởi động, mỗi 
khi một giao dịch xảy ra, vào một hệ thống con nào đó, Ví dụ : 
-Khi đơn đặt hàng đc gửi đến (một sự kiện giao dịch), các chức năng như ghi nhận đơn 
hàng, kiểm tra mặt hàng, kiểm tra khách hàng, tính giá đơn hàng sẽ đc khởi động. Có 
thể nhóm các chức năng này vào một hệ thống con “Xử lý đơn hàng” 
-Hệ thống con “Xử lý phiếu yêu cầu” bao gồm cac chức năng đc khởi động mỗi khi nhận 
đc phiếu yêu cầu của bạn đọc: ghi nhận phiếu yêu cầu, kiểm tra kho sách, kiểm tra tình 
trạng nợ sách của bạn dọc, thông báo tình trạng cho bạn đoc. 
d) Các nhu cầu xử lý thông tin theo thời gian. Ví dụ, hệ thống con “Xử lý trước khi thi” 
bao gồm các chức năng liên quan tới khâu chuẩn bị trong tuyển sinh như xử lý hồ sơ 
đăng ký dự thi, chuẩn bị phòng thi, xếp phòng thi, gửi phiếu báo thi. 
e) Các nhu cầu xử lý đặc biệt nhằm thỏa mãn yêu cầu công tác nghiệp vụ, phù hợp với 
cấu trucứ vật lý của tổ chức hoặc đặc thù trong phân công nhiệm vụ của tổ chức. 

Câu 15 :Phân tích lịch sử đời thực thể. 

Lịch sử đời thực thể là mô hình mô tả các sự kiện xảy ra có liên quan đến thực thể trong 
toàn bộ khoảng thời gian tồn tại của thực thể trong hệ thống.Như vậy lịch sử đời thực 
thể là mô hình trong đó mô tả toàn bộ các sự kiện liên quan đến thực thể kể từ thời 
điểm trở nên cần thiết đối với hệ thống cho đến khi chấm dứt hoàn toàn sự cần thiết đó. 
Lịch sử đời thực thể mô tả các sự kiện có thể xảy ra cho thực thể và các tiến trình máy 
tính tương ứng.Các sự kiện có thể được thể hiện theo hai dạng:liệt kê các sự kiện và 
phân rã sự kiện theo mô hình phân cấp. 
1,Dạng liệt kê các sự kiện. 
Dạng liệt kê các sự kiện mô tả lịch sử đời thực thể có thể xem như một bảng mô tả sự 
kiện và tiến trình máy tính theo thứ tự xuất hiện của các sự kiện . 
VD:Xét kiểu thực thể “Sinh viên” trong hệ thống quản lý đào tạo của một trường ĐH Từ 
thời điẻm SV nhập trường ,hồ sơ SV đã được nhà trường quản lý và sưqj quản lý này 
tiếp diễn cho đến khi SV ra trường.Sau khi SV ra trường hồ sơ còn được lưu trữ phục 
vụ các nhu cầu tra cứu ,thông kê của nhà trường trong một số năm.trong suốt khoảng 
thời gian hồ sơ SV được qủan lý trong nhà trường ,nhiều sự kiện xảy ra vơí SV và làm 
thay đổi trong hồ sơ SV.Mỗi sự kiện xảy ra đều liên quan đến 1 hoặc vài tiến trình trong 
máy tính.Trình tự xảy ra các sự kiện gần nhưt theo thời gian.Vì vậy có thể mô tả các sự 
kiện và tiến trình máy tính dưới dạng bảng. 
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2.Mô hình phân rã sự kiện  
Mô hình phân rã sự kiện thích hợp với nhưng thực thể có liên quan tới những sụ kiện 
phức tạp, ko xảy ra theo một trình tự nhất định. 
Kết quả phân tích lịch sử đời thực thể cần được tổ hợp vào thiết kế dữ liệu và thiết kế 
tiến trình. 
Hai kiểu thực thể HSSV và số đỉêm, thực sự là các bảng thực thể,cung cấp khá đá đầy 
đủ thông tin về đối tượng SV.Dường như chỉ cần 2 tệp HSSV và số điểm là đủ để lưu 
trữ thông tin về SV trong toàn trường.Tuy nhiên khi xem xét mô tả toàn bộ các sự kiện 
và tiến trình máy tính liên quan đến thực thể SV có thể thấy rõ dung hau tệp nêu trên là 
ko đủ.Hồ sơ SV đang học,TN hay đã nghỉ có thể phải lưu trữ riêng rẽ thì xử lý mới thuận 
tiện.Nếu tính đến sự đa dạng của nghành và hệ đào tạo trong nhà trường thì có thể thấy 
vấn đề phúc tạp hơn nhiều. 
Trong giai đọan phân tích dl, Có thể 1 số chi tiết dl chưa thật sự rõ ràng.mô hình lịch sử 
đơì thực thể cung cấo nhưng thông tin đầy đủ và hữu ích cho tiến trình thiết kế. 

Câu 16:Các yêu cầu, các quy tắc thiết kế giao diện người- máy. 

 
1,Thiết kế giao diện theo hướng đối thoại. 
a,Một số yêu cầu chung 
+ Kiểu thiết kế phải phù hợp với nhiệm vụ của hệ thống và trình độ của người sử 
dụng.Rõ ràng việc phức tạp hoá các yêu cầu đơn giản ko phải là cách làm hiệu 
quả.Cũng dễ dàng thấy rằng nhưng giao diện phức tạp,rắc rối hoàn toàn ko phù hợp với 
người có trình độ sử dụng thấp. 
+ Giao diện hương đối tượng cần có cấu trúc đơn giản,dễ nhớ,dễ sử dụng và thao tác 
thuận tiện.Đây là nhưng yêu cầu quan trọng nhất đối với giao diện hướng đối tượng. 
+ Đảm bảo tính logic,chặt chẽ và chính xác. 
2,Một số dạng đối thoại thường gặp. 
Dạng hỏi và đáp; 
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Đây là đọan đối thoại đơn giản và dễ ding.Dạng đối thoại này phù hợp với mọi người sử 
dụng ở các trình độ khác nhau.Với dạng đối thoại hỏi đáp như trên cần có lời giải thích 
và chú giải đầy đủ.Dạng đối thoại này có nhược điểm là lời giả thích hướng dẫn lựa 
chọn bị hạn chế do sự hạn chế vè kích thước màn hình.Tuy nhiên,do ưu điểm rất lớn 
của nó là đơn giản và dễ sử dụng rộng rãi với những cải tiến nhằm khắc phục sự hạn 
chế của các hướng dẫn lựa chọn.Các cải tiến thường gặp như tạo cửa số hướng dấn 
dạng động,hướng dẫn dạng menu cuộn,lựa chọn nhằm làm tăng khả năng hướng dẫn 
lựa chọn trong đối thoại.Bên cạnh việc giải quyết những nhược điểm nêu trên dạng đối 
thoại này còn thường được tăng cường các kỹ thuật mạnh như tìm kiếm nhanh trên 
danh sách hướng dẫn,nhập trực tiếp trên bàn phím hoặc cái có sẵn…. 
Dạng thực đơn: hình thức đối ngoại thông qua thực đơn( menu: lựa chọn - đáp ứng) 
được thể hiện ở dạng thực đơn bằng chữ hoặc thực đơn dạng biểu tượng. Dạng đối 
thoại thông qua thực đơn được sử dụng rộng rãi trong hầu hết các hệ thống thông tin. 
Trong những trường hợp thực đơn chứa nhiều khả năng lựa chọn, người ta tổ chức 
phân nhóm các lựa chọn, đưa thêm biểu tượng (hình vẽ) vào nhằm cung cấp thêm 
thông tin cho người sử dụng về các khả năng lựa chọn. Cũng cần lưu ý rằng, hình thức 
đối thoại thông qua thực đơn dạng biểu tượng được lấy từ giao diện của hệ điều hành 
Window 98. 
Ví dụ về thực đơn dạng chữ và biểu tượng phối hợp cũng được lấy từ Hệ điều hành 
Windows 98… 
Dạng điền mẫu là dạng đối thoại được ding khá phổ biến. Dạng đối thoại này thường 
được sử dụng để nhập dữ liệu. Ví dụ như viết sẵn đơn hàng trên màn hình, sau đó chỉ 
điền nội dung cho từng mục. Với hình thức đối thoại dạng điền mẫu, cần chú ý đảm bảo 
sao cho mẫu thể hiện trên màn hình phải giống với mẫu trong thực tế và có thêm trợ 
giúp ở các mục phức tạp. Ngoài ra cũng cần ;ưu ý là ngôn ngữ trao đổi phải trong sáng, 
dễ hiểu, đơn giản. 
3. Một số hướng dẫn chung 
-Phải cung cấp thông tin về tình trạng hệ thống (trạng thái) trên mà hình thường xuyên 
hoặc khi cần thiết. Ví dụ như thông tin về số bản ghi, số lượng hóa đơn đã nhập trong 
ngày,trong tháng,tổng số hoá đơn hoặc học kỳ trong năm học,thứ trong tuần.Việc cung 
cấp những thông tin này nhằm giúp đỡ cho người sử dụng tránh được những nhầm lẫn 
có thể xảy ra và có thể thường xuyên có được những thông tin cần thiết về hệ thống.Với 
mỗi hệ thống cần xác định các thông số cần thiết về trạng thái của hệ thống. 
- Phải có chức năng kết thúc một thao tác.Với những thao tác phức tạp hoặc quan trọng 
thì cần có chức năng kết thúc.Nên tránh việc sử dụng một thao tác nào khác làm một 
chức năng kép là kết thúc.VD:vào thao tác in báo cáo,nếu coi việc chọn máy in là chức 
năng kích hoạt máy in thì có thể gây ra những sự cố:các thông số chưa được chuẩn bị 
xong thì báo cáo đã được in với những thông số sai lệch. 
- Giảm tối thiểu các thao tác.Các thao tác phải được bố trí hợp lý và chính xác.Tránh 
những thao tác thừa không cần thiết. 
- Chọn những thông số thường lặp lại làm ngầm định.Chăng hạn khi viết hóa đơn thanh 
toán thì rõ ràng là trong ngày đó thông số ngày được lặp lạ, và nếu chọn 
“Ngày_tháng_năm” làm ngầm định là hợp lý. 
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- Có trợ giúp, có khả năng huỷ khi muốn loại bỏ các thao tác đã xảy ra. 
- Phải đảm bảo tính nhất quán về thao tác và bố trí màn hình.Việc dự tính các thao tác 
và bố trí màn hình một cách nhất quán nhằm giúp cho người sử dụng nhanh chóng nắm 
vững cách làm việc vơí hệ thống và giảm bớt các sai sót có thể gặp phải.Việc thống 
nhất những thao tác và bố trí màn hình cũng giúp cho việc kiểm soát hệ thống được 
thuận tiện hơn. 

Câu 17: Các yêu cầu thiết kế báo cáo. 

Khi thiết kế báo cáo phải chú ý các vấn đề sau: 
+ Mục tiêu và tính thực tế ở báo cáo thể hiện ở sự hợp lý của các cột,mục trong báo 
cáo.Đây là những vấn đề dễ bị bỏ qua trong quá trình khảo sát hệ thống.Ta hãy xét 1 ví 
dụ về hệ thống thông tin hỗ trợ điều khiển máy cắt tôn trong một nhà máy sản xuất xe ô 
tô.Một tronh những chữ năng của hệ thống thông tin này là chuyển từ bản vẽ các chi tiết 
vỏ thành bản dịch chứa các mã lệnh điều khiển máy và chuyển bản dịch này đến máy 
công cụ để nó cắt ấm tôn theo bản vẽ ban đầu.Sử dụng hệ thống thông tin này là hai kỹ 
sư thiết kế máy.Họ có kiến thức rất hạn chế về công nghệ thông tin.Người ta dã thiết kế 
trong nó một chức năng xem bản dịch(chứa các mã lệnh đã điều khiển) sau khi đã dịch 
xong.Trong trường hợp này đòi hỏi 1báo cáo về nội dung bản dịch như vậy rõ ràng là ko 
thực tế.Bản dịch này rất khó hiểu,khó có thể kiểm tra tính đúng đắn của trình tự các mã 
lệnh.Ngay cả với các chuyên gia lập trình,việc đọc bản dịch chứa các mã lệnh này cung 
ko đơn giản. 
+ Vấn đề tiếp theo phải chú ý là kích thước của báo cáo.Kích thước của báo cáo bao 
gồm chiều ngang,chiều rộng của mỗi trang báo cáo.Đây là những vấn đề cũng dễ bị bỏ 
qua khi khảo sát hệ thống.Cũng dễ hiểu với những báo cáo mới thông thường,người sử 
dụng muốn đưa thông tin vào nó càng nhiều càng tốt.Do vậy khi thiết kế bằng tay họ 
thường viết chữ nhỏ,kẻ dày,chọn khổ giấy nhỏ gọn,để thể hiện được nhiều thông 
tin.Trong khi đó các phương tiện hiện tại khó có thể đáp ứng được những nhu cầu phức 
tạp như vậy.Đôi khi chiều dài của bản báo cáo cũng là vấn đề nan giải.Ta thử hình dung 
1báo cáo chứa danh sách sv các lớp trong 1khoa.Ngoài tiêu đề chung của báo cáo thì 
mỗi “báo cáo con” là danh sách SV của 1lớp.Nó cũng cần có 1tiêu đề riêng.Với các lớp 
có sĩ số khoảng 60 người thi danh sách của lớp cũng gần vừa hai trang A4.Danh sách 
của lớp 30 người thi danh sách của lớp vừa 1trang A4. Nêu danh sách lớp chứa khoảng 
32đến 35 người có thể không chứa hết trong một trang A4, mà phải chuyển sang trang 
mới. Sự phức tạp xảy ra khi chuyển sang trang mới một tiêu đề và một hoặc hai người. 
Thậm chí đôi khi sang trang mới chỉ là tiêu đề trang hay phần cuối của báo cáo là ngày, 
tháng năm và chữ ký xác nhận. Khi thiết kế phải dự tính được chiều dài của báo cáo và 
đề ra biện pháp xử lý các tình huống khác nhau. 
 
3) Dung lượng và tần suất. Nắm được dung lượng và tần suất của báo cáo là điều kiện 
thuận lợi để thiết kế báo cáo. Ví dụ một hệ thống phục vụ việc tiếp nhận, thanh toán, in 
biên lai cho bệnh nhân với lưu lượng tối đa là 400 lượt bệnh nhân trong ngày, trung 
bình là 200 bệnh nhân trong ngày. Tính trung bình, thông tin cho mỗi biên lai khoảng 
một trang A4. Hiện tại, khả năng của cơ sở y tế này là một biên lai trong một phút. Như 
vạy trong ngày đông bệnh nhân máy in sẽ phải làm việc liên tục trong khoảng bảy giờ. 
Câu hỏi đặt ra là: Có thể thay đổi thiết kế mẫu biên lai để giảm thời gian làm việc của 
máy in? 
 
4) Xác định nội dung của báo cáo. Với mỗi cột, mục trong báo cáo cần phải xác định: 
nguồn dữ liệu, công thức tính và khuôn dạng của dữ liệu 
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Câu 18: Thiết kế biện pháp bảo mật hệ thống. 

Các thao tác hệ thống đều do con người thực hiện. Vì vậy xem xét các nguy cơ đe doạ 
sự an toàn hệ thống từ phía con người và các thao tác của con người là việc làm cần 
thiết. Mục đích việc xây dựng biện pháp bảo mật nhằm: 
- Bảo vệ tính toàn vẹn (integrity) của dữ liệu, bảo đảm sự nhất quán của dữ liệu trong hệ 
thống. Các biện pháp đưa ra ngăn chặn được việc thay đổi bất hợp pháp hoặc phá hoại 
dữ liệu. 
- Bảo vệ tính bí mật, giữ cho thông tin không bị lộ ra ngoài. 
- Bảo vệ tính khả dụng, tức là hệ thống luôn sẵn sàng thực hịên yêu cầu truy nhập thông 
tin của người ding hợp pháp. 
- Bảo vệ tính riêng tư, tức là đảm bảo cho người sử dụng khai thác tài nguồn của hệ 
thống theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã được phân cấp, ngăn chặn được sự truy nhập 
thông tin bất hợp pháp. 
Trong phần này, chúng ta xem xét một số biện pháp bảo mật cho một hệ thống tin học. 
Cũng cần phảo nhấn mạnh rằng, không có biện pháp nào là hoàn hảo, mỗi biện pháp 
đều có những mặt hạn chế của nó. Biện pháp nào là hiệu quả, cần được áp dụng phải 
căn cứ vào từng hệ thống để đưa ra cách thực hiện cụ thể. 
1. Thiết lập quy tắc quản lý 
Mỗi tổ chức cần có những quy tắc quản lý của riêng mình về bảo mật hệ thống thông tin 
trong hệ thống. Có thể chia các quy tắc quản lý thành một số phần: 
- Quy tắc quản lý đối với hệ thống máy chủ 
- Quy tắc quản lý đối với hệ thống máy trạm 
- Quy tắc quản lý đối với việc trao đổi thông tin giữa các bộ phận trong hệ thống, giữa 
hệ thống máy tính và người sử dụng, giữa các thành phần của hệ thống và các tác nhân 
bên ngoài. 
2. An toàn thiết bị 
- Lựa chọn các thiết bị lưu trữ có độ tin cậy cao để đảm bảo an toàn cho dữ liệu. Phân 
loại dữ liệu theo các mức độ quan trọng khác nhau để có chiến lược mua sắm thiết bị 
hoặc xây dựng kế hoạch sao lưu dữ liệu hợp lý. 
- Sử dụng các hệ thống cung cấp, phân phối và bảo vệ nguồn điện một cách hợp lý. 
- Tuân thủ chế độ bảo trì định kỳ đối với các thiết bị. 
3. Thiết lập biện pháp bảo mật. 
Cơ chế bảo mật một hệ thống thể hiện qua quy chế bảo mật trong hệ thống, sự phân 
cấp quyền hạn, chức năng của người sử dụng trong hệ thống đối với dữ liệu và quy 
trình kiểm soát công tác quản trị hệ thống. Các biện pháp bảo mật bao gồm: 
A,Bảo mật vật lý đối với hệ thống. Hình thức bảo mật vật lý khá đa dạng, từ khoá cứng, 
hệ thống báo động cho đến hạn chế sử dụng thiết bị. Ví dụ như loại bỏ đĩa mềm khỏi 
các máy trạm thông thường là biện pháp được nhiều cơ quan áp dụng. 
* Các biện pháp hành chính như nhận dạng nhân sự khi vào văn phòng, đăng nhập hệ 
thống hoặc cấm cài đặt phần mềm, hay sử dụng các phần mềm không phù hợp với hệ 
thống. 
+ Mật khẩu là một biện pháp phổ biến và khá hiệu quả. Tuy nhiên mật khẩu không phải 
là biện pháp an toàn tuyệt đối. Mật khẩu vẫn có thể mất cắp sau một thời gian sử dụng. 
+ Bảo mật dữ liệu bằng mật mã tức là biến đổi dữ liệu từ dạng nhiều người dễ dàng đọc 
được, hiểu được sang dạng khó nhận biết. 
+ Xây dựng bức tường lửa, tức là tạo một hệ thống bao gồm phần cứng và phần mềm 
đặt giữa hệ thống và môi trường bên ngoài như Internet chẳng hạn. Thông thường, 
tường lửacó chức năng ngăn chặn những thâm nhập trái phép (không nằm trong danh 
mục được phép truy nhập) hoặc lọc bỏ, cho phép gửi hay không gửi các gói tin. 
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Câu 19:Phân tích sử dụng dữ liệu và thiết kế các yêu cầu truy cập kho dữ liệu.Thiết kế tệp 
và cơ sơ dữ liệu vật lý. 

I,Phân tích sử dụng dữ liệu. 
1,Bổ sung thuộc tính. 
Trong phân tích dữ liệu để giảm thiểu sự dư thừa dl,thuộc tính tính toán thường được 
loại ra khỏi mô hình.Sự có mặt của các thuộc tính này trong hệ thống chứa đựng nguy 
cơ tiềm ẩn phá vỡ sự ven toàn của dl. 
Tuy nhiên các thuộc tính này cũng có thể có ích khi thực hiện các tiến trình.Chẳng hạn 
các thuộc tính tính toán phản ánh một tình trạng nào đó của một đối tượng trong hệ 
thống.Nếu các thuộc tính này thường xuyên được tra cứu trong một khoảng thời gian 
nào đó,mỗi lần tra cứu đến lại phải thực hiện nhiều khâu phức tạp, thì lưu trữ chúng 
trong mô hình để giảm bớt sự tính toán phức tạp có thể có lợi hơn.Trong giai đoạn thiết 
kế phải xem xét dữ lại các thuộc tính dạng tính toán thường xuyên được dùng hoặc liên 
quan đến những tính toán phức tạp.Khi thiết kế nên để các thuộc tính này ở các bảng 
riêng và phải xem xét các rằng buộc toàn vẹn mới,để đảm bảo tính nhất quán trong dl 
của hệ thống. 
2,Nghiên cứu các yêu cầu truy nhập. 
Các yêu cầu thông tin cho từng chức năng đã được xem xét trong sơ đồ dòng dữ liệu. 
Tuy nhiên, trong sơ đồ dòng dữ liệu lại không chỉ ra cách thức truy nhập các kho dữ 
liệu. Yêu cầu truy nhập thể hiện một yêu cầu tìn kiếm, cập nhật, bổ sung hay loại bỏ một 
số thông tin trong cơ sở dữ liệu. 
Với mỗi bước truy nhập, cần mô tả các thông tin: 
- Bảng dữ liệu cần truy nhập. 
- Các thông tin biết trước, còn gọi là khoá tìm kiếm. 
- Trường cần tra cứu. 
- Tần suất truy cập. 
Ví dụ: Xét tiến trình “Lập phiếu đòi sách mượn quá hạn”. Việc thực hiện tiến trình này 
đòi hỏi một số truy nhập tới một phần của lược đồ dữ liệu trong một phân hệ quản lý thư 
viện. 
 
Tiến trình “lập phiếu đòi sách mượn quá hạn” chứa các yêu cầu truy nhập dữ liệu: 
- Yêu cầu A: biết Số thẻ, yêu cầu tìm Số cá biệt các sách có Ngày trả=Null và ngày hẹn 
trả<Ngày hiện thời. 
- Yêu cầu B: biết số thẻ, yêu cầu tìm Tên BĐ và Địa chỉ bạn đọc. 
- Yêu cầu C: biết Số cá biệt, yêu cầu tìm Tên sách, Tác giả, Nhà XB và Năm XB. 
Phân tích và xây dựng các biểu đồ sử dụng dữ liệu cho các yêu cầu: 
Xét yêu cầu A: 
- Bảng dữ liệu: Mượn/Trả 
- Khoá tìm kiếm: Số thẻ 
- Tra cứu: Số cá biệt, Ngày trả, Ngày hẹn trả 
- Tần suất truy nhập:50lần/tuần 
Xét yêu cầu B: 
- Bảng dữ liệu: Bạn đọc 
- Khoá tìm kiếm: Số thẻ 
- Tra cứu: Tên bạn đọc, Địa chỉ 
- Tần suất truy nhập:50lần/tuần 
Xét yêu cầu C: 
- Bảng dữ liệu: Sách 
- Khoá tìm kiếm: Số cá biệt 
- Tra cứu: Tên sách, Tác giả, Nhà XB, Năm XB 
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- Tần suất truy nhập:50lần/tuần 
3. Đánh giá không gian lưu trữ 
Số lượng bản ghi trong mỗi bảng dữ liệu được gọi là dung lượng của bảng dữ liệu. 
Thông tin cần được bổ sung vào mô tả bảng (có thể ghi vào một ngăn ở cuối của mỗi 
bảng dữ liệu) 
Tuy nhiên, trong thực tế, số lượng các bản ghi thường biến động. Chúng có thể tăng lên 
theo thời gian, hoặc đôi khi lại bị giảm đi. Thông thường, người ta thường ghi số lượng 
trung bình trong một khoảng thời gian nào đó ứng với một chu kỳ hoạt động của hệ 
thống. 
Trong ví dụ với mô hình thư viện vừa xét, người ta thường lấy chu kỳ thời gian là một 
năm: sau một năm thẻ bạn đọc thường được xem xét để gia hạn; đầu năm thường 
được xét cấp kinh phí để mua sắm sách; cuối mỗi năm thanh lý sách cũ, xử lý sách quá 
hạn lâu ngày, xử lý bạn đọc có nhiều sách quá hạn. 
Việc tính toán, ước lượng dung lượng của các bảng dữ liệu có ảnh hưởnglớn tới việc 
lựa chọn thiết bị lưu trữ sau này. 
2,Thiết kế tệp và cơ sở dữ liệu vật lý. 
Quỏ trỡnh thiết kế tệp và cơ sở dữ liệu vật lý bao gồm cỏc nội dung :Thiết kế 
trường,bản ghi,các tệp và cơ sở dữ liệu. 
Thông tin được sử dụng để thiết kế tệp và cơ sở dữ liệu bao gồm: 
a, Các lược đồ quan hệ đó được chuẩn hóa,kể cả ước lượng về dung lượng dl cho từng 
lược đồ qua hệ. 
b, Định nghĩa các thuộc tính. 
c, Mụ tả cỏc yờu cầu truy nhập. 
d, Mô tả công nghệ được sử dụng như thiết bị lưu trữ,hệ điều hành và hệ quản trị cơ sở 
dl. 
Quỏ trỡnh thiết kế cỏc tệp và cơ sở dl vật lý tạo ra sản phẩm là một tập cỏc đặc tả về dữ 
liệu để qua đó xác định các định dạng và cấu trúc của dl trong bộ nhớ ngoài.Thông 
thường đó là các đặc tả về trường,bản ghi,tệp,cơ sở dl.Các đặc tả này phù hợp với 
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phần mềm hệ thống.Dưới đây là vd mẫu đặc tả bản ghi và tệp theo CASE. 

 

Câu 20: Mô tả và xây dựng cấu trúc chương trình. Đặc tả môđun 

Thiết kế chương trình 
Trong các mục trước chúng ta đã xem xét thiết kế tổng thể, thiết kế giao diện, thiết kế 
kiểm soát và thiết kế dữ liệu. Về cơ bản có thể chuyển sang viết chương trình đáp ứng 
những yêu cầu riêng của hệ thống. Tuy nhiên một số vấn đề cần được xem xét chi tiết 
thêm như hình thành các chức năng hỗ trợ hoặc đặc tả chuyển giao dữ liệu giữa các 
tién trình trong hệ thống. 
Mục đích của thiết kế chương trình là nhằm hoàn chỉnh các chức năng hỗ trợ và chi tiết 
hoá cách thức chuyển giao dữ liệu trong hệ thống. 
Thông tin sử dụng trong thiết kế chương trình gồm có sơ đồ dòng dữ liệu hệ thống, các 
lựa chọn giao diện hệ thống, các phương án kiểm soát hệ thống và cơ sở dữ liệu đã 
được lựa chọn. Thiết kế chương trình cho sản phẩm là bản mô tả các thủ tục sẽ được 
cài đặt, bao gồm: 
a,Cấu trúc chương trình cho từng hệ thống con. Cấu trúc chương trình có thể được mô 
tả như một cấu trúc phân cấp, trong đó: 
+ Mỗi môdun chương trình đứng ở một nút nào đó của sơ đồ. 
+ Các cung nối với các nút ở các mứcdưới kế tiếp như là lời gọi đến các môđun chương 
trình tương ứng ở các nút này. 
b)Đặc tả nôi dung các môđun trong sơ đồ. 
c)Phân bố mođun thành chương trình. 
I.Thiết kễ cấu trúc chương trình . 
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1,Môđun chương trình. 
Trong cấu trúc phân cấp các thành phần của chươg trình,môđun chương trình được 
hiểu như một đơn vị khá nhỏ của hệ thống được định nghĩa bởi chức năng của nó.nói 
cách khác môđun là một thành phần tương đối độc lập trong hệ thống. 
Một môđun chương trình có thể là một chương trình con dạng thủ tục,hàm hoăc có thể 
là tập hợp một số câu lệnh trong chương trình. 
Nói đên môđun cần phải đề cập đến 3yếu tố: 
+ Thông tin vào và thông tin ra. 
+ Cách thức biến đổi thông tin vào thành thông tin ra. 
+ Dữ liệu cục bộ của mođun. 
2,Mô tả cấu trúc chương trình. 
Trong bản mô tả cấu trúc chương trình,môđun được biểu hiện bằng một hộp chữ nhật 
với tên môđun ở bên trong.Tên của môđun thể hiện nhiệm vụ của nó.Cũng cần phân 
biệy môđun có sẵn trong hệ thống và môđun cần xây dựng.Một chữ nhật chữa môđun 
có sẵn đượcvẽ bằng nét kép. 
Các môđun tương tác với nhau thông qua lời gọi.Lời gọi được biểu diễn bằng mũi 
tên,hướng của mũi tên chỉ hướng lời gọi. 

 
Trong trường hợp một thủ tục nào đó gọi tới nhiều thủ tục thì thứ tự vẽ trên hình chỉ ra 
thứ tự các thủ tục được gọi.Trong một số tình hưống khi môđun gọi tới nhiều môđun 
khác,các môđun phía ngoài cùng bên trái thường liên quan đến nhiệm vụ lấy thông tin 
vào,các môđun ở giữa có nhiệm vụ xử lý,biến đổi thông tin và những môđun nằm phía 
ngóài cùng bên phải có nhiệm vụ đưa thông tin ra.Khi thực hiện lời gọi thông 
thường,môđun sẽ truyền thông tin vào cho môđun được gọi.Sau khi thực hiện xong 
nhiệm vụ,môđun được gọi sẽ trả lại thông tin cần thiết cho môđun gọi.Trong môtả cấu 
trúc có thể sử dụng các mũi tên nhỏ để chỉ hướng truyền thông tin và tên thông tin. 
3, Xây dựng cấu trúc chương trình. 
Với sơ đồ dòng dữ liệu hệ thồng của hệ thống con cần phải xây dựng một lược đồ cấu 
trúc chương trình tương ứng.Khi chuyển từ sơ đồ dòng dữ liệu hệ thống sang lược đồ 
cấu trúc chươg trình phải đảm bảo mọi chức năng trong sơ đồ dòng dữ liệu được 
chuyển vào lược đồ cấu trúc chương trình. 

 
Trong lược đồ cấu trỳc chương trỡnh,cỏc mụđun cựng với những lời gọi của chỳng đó 
tạo nờn một mụhỡnh phõn cấp.Vỡ vậy,khi xõy dựng lược đồ cấu trỳc chương trỡnh cú 
thể dựa vào sự phõn mức trong sơ đồ dũng dữ liệu hệ thống. 
Cũng như việc xõy dựng sơ đồ phõn ró chức năng hay sơ đồ dũng dữ liệu,lược đồ cấu 
trỳc chương trỡnh được xõy dựng ở thời điểm đầu được coi mhư là bản phỏc thảo.Từ 
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lược đồ ban đầu này, cần phải tinh chỉnh bằng cỏch gộp,tỏch hoặc phõn chia lại nhiệm 
vụ cho cỏc mụđun để lược đồ cú được chất lượng tốt. 
Sự tương liờn,tức là sự liờn kết, sự trao đổi lẫn nhau giữa cỏc mụđun càng ớt càng 
tốt.Sự tương liờn cú thể về: 
- Nội dung:Một nhiệm vụ chức năng trong mụđun này làm thay đổi nụi dung của mụđun 
khỏc,hoặc rẽ nhỏnh sang một mụđun khỏc.Đõy là loại tương liờn xấu nhất. 
- Dữ liệu:Hai mụđun trao đổi dữ liệu cho nhau.Đõy là hỡnh thức tương liờn thụng 
thường.Tuy nhiờn,việc trao đổi dữ liệu càng đơn giản càng tốt. 
- Điều khiển:Mụđun này chuyển thụng tin điều khiển cho một mụđun khỏc. 
- Mụi trường:Cỏc mụđun sử dụng chung một mụi trường như vựng nhớ chung,vựng dữ 
liệu chung hoặc cỏc biến toàn cục. 
b,Sự cố kết,tức là sự gắn bú giữa cỏc nhiệm vụ trong mọt mụđun,càng rừ,càng mạnh 
càng tốt.Sự cố kết được thể hiện thụng qua tớnh mục tiờu của cỏc nhiệm vụ trong 
mụđun,tỡnh liờn tiếp của cỏc nhiệm vụ và tớnh thủ tục của cỏc nhiệm vụ. 
II,Đăc tả mụđun. 
Trong đặc tả mụđun,cỏc điều kiện cài đặt cụ thể như tham số chuyển giao,cỏc đối 
thoại,cỏc sử lý tỡnh huống, cỏc thao tỏc vào/ra ,cỏc truy nhập dữ liệu phải được mụ tả 
đầy đủ. 
Xột vớ dụ đặc tả mụđun “In phiếu đũi sỏch của bạn đọc cú sỏch quỏ hạn ”. 
1,Mụđun:In phiếu đũi sỏch của bạn đọc cú sỏch quỏ hạn. 
+ Dữ liệu vào: 
- Số thẻ bạn đọc. 
- Ngày hiện tại. 
- Tệp BAN_DOC,SACH,MUON_TRA. 
+ Dữ liệu ra: 
Phiếu đũi và danh sỏch tài liệu mượn quỏ hạn cho từng bạn đọc. 
2,Mụ tả: 
Ng:= ngày hiện thời 
For each bản ghi trong tệp BAN_DOC 
a, K:= Số thẻ  
b, DSQH:=  
c, TT:= 0; 
d, For each bản ghi trong MUON_TRA 
If (K=Số thẻ)&(Ngày trả=Null)&(Ngày hẹn trả<Ng) 
Then 
TT:= TT+1 
DSQH(TT):= Số cỏ biệt 
e, If TT>0 Then 
In tiờu đề phiếu đũi. 
For i:=1 to TT  
Write (Thụng tin về sỏch cú Số cỏ biệt =DSQH(I)) 
Một cụng việc cần phải thực hiện khi thiết kế chương trỡnh là sau khi đó đặc tả đầy đủ 
cỏc mụđun,cần phải phõn bố cỏc mụđun thành chương trỡnh.Rừ ràng là cú thể nố trớ 
tất cả cỏc mụđun thành một chương trỡnh thống nhất.Khi đú cần đến mụđun nào thực 
hiện,mụđun đú sẵn sàng trong bộ nhớ,ko cần phải đợi tải từ bọ nhớ ngoài vào.Tuy 
nhiờn tập hợp cỏc mụđun đối với một hệ thống là rất lớn,khú cú thể tải vào bộ nhớ đồng 
thời.Mặt khỏc nếu tải từng mụđun vào bộ nhớ,khi cú yờu cầu thực hiện một mụđun nào 
đú lại phải chờ tải từ bộ ngoài vào thỡ sẽ tốn nhiều thời gian.Do vậy phõn chia cỏc 
mụđun thành cỏc chương trỡnh như thế nào cho tốt thỡ phải xem xột,căn cứ vào cấu 
hỡnh của hệ thống như kớch thước bộ nhớ trong,kớch thước và độ phức tạp của cỏc 
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mụđun,kớch thước và độ phức tạp của dữ liệu mà cỏc mụđun này sử dụng,cũng như 
tần suất cỏc lời gọi đến cỏc mụđun và sự gắn kết giữa cỏc mụđun. 
 
 
Câu 1: Khái niệm Hệ thống, Hệ thống thông tin, Hệ thống thông tin quản lý. 
 
- Hệ thống: Là một tập hợp vật chất và phi vật chất như người, máy móc, thông tin, dữ 
liệu, các phương pháp xử lý, các quy tắc, các quy trình xử lý gọi là các phần tử của hệ 
thống. 
+ Mục tiêu của hệ thống: là lý do tồn tại của một hệ thống. 
+ Cấu trúc: tác động, ảnh hưởng lẫn nhau và cùng hoạt động đề hướng tới một mục 
đích chung. 
+ Thành phần: phần tử là thành phần quan trọng nhất của HT. 
- HT TT: là một HT mà mối liên hệ giữa các thanh phần của nó cũng như mối liên hệ 
giữa nó với các HT khác là sự trao đổi thông tin. 
+ Muc tiêu: cung cấp thông tin fục vụ cho hoạt động của con người trong một tổ chức 
nào đó. 
+ Cấu trúc: Thu thập thông tin; Xử lý thông tin; Cung cấp và phân phối. 
+ Các thành phần: 
a,Dữ liệu về thực trạng hoạt động của HT: 
Các DL phản ánh cấu trúc nội tạng của HT: DL về nhân sự, trang thiết bị hoặc cơ sở vật 
chất. Các DL này thuộc loại bền vững ít thay đổi. 
Các DL phản ánh các hoạt động diễn ra trong HT thực, như DL về SX mua bán, giao 
dịch. Các DL này thuộc loại ít bền vững, thường xuyên đc thay đổi. 
b,Thông tin mô tả quy trình xử lý: 
Các quy tác quản lý thể hiện qua HT các quy điịnh, mẫu biều, các báo cáo, các thống 
kê. 
Các thủ tục xử lý, thể hiện thông qua các giải thuật, phương phápvà các thức nhằm đưa 
ra các quyết định hoặc cung cấp thông tin hỗ trợ cho việc ra quyết định. 
- HT TT quản lý: là một HTTT đc phát triển và sử dụng có hiệu quả của một tổ chức. 
+ Một HTTT đc xem là hiệu quả nếu nó giúp hoàn thành đc các mục tiêu của những con 
người hay tổ chức sủ dụng nó. 
+ Đối tượng phục vụ của HTT quản lý thực sự rộng hơn nhiều so với ý nghĩa của chính 
bản thân tên gọi của các từ này. Đối tượng của nó không chỉ các nhà quản lý mà còn 
bao gồm những người hoạt động trong một tổ chức làm việc HTTT, nhưng người làm 
công tác phân tích thiết kế HTTT chính xác hơn HTTT QL là HHTT của một tô chưc. 
 
Câu 2: Một số phương thức xử lý thông tin trên máy tính: xử lý tương tác, xử lý 
giao dịch, xử lý theo lô, xử lý trực tuyến, xử lý theo thời gian thực và xử lý fân 
tán. 
a,Xử lý tương tác: là xử lý thực hiện từng phần, xen kẽ giữa fần thực hiện bởi người và 
phần thực hiện bởi máy tính; hai bên trao đổi qua lại với nhau dưới hình thức đối thoại. 
Ở đậy, con người không những đưa ra yêu cầu xử lý và cung cấp thông tin bổ sung khi 
cần mà còn đưa ra cac quyết định dẫn dắt quy trình để đi tới kết quả chung cuộc; máy 
tính trợ giúp cho quá trình đó. 
b, Xử lý giao dịch: là xử lý một yêu cầu cho đến khi ra kết quả, ko có sự can thiệp từ 
ngoài vào. Xử lý thông tin thích hợp với những tiến trình có nhiều khâu độc lập với nhau 
để kiểm tra và xử lý thông tin. 
VD: Thủ tục rút tiền từ ngân hàng là xử lý giao dịch. Khởi đầu là kiểm tra lỗi các thông 
tin nhập vào, tiếp theo kiểm tra sự tương thích của các thông tin này với các dũ liệu đã 
có trong HT. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, HT sẽ đáp ứng yêu cầu của khách hàng. 
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c, Xử lý theo lô: Trong xử lý theo lô, mỗi khi thông tin đến hay khi yêu cầu xử lý xuất 
hiện, thì chưa được đem xử lý ngay mà được góm lại cho đủ số lượng nhất định mới 
được đem xử lý 1 cách tập thể. 
Phương thức xử lý theo lô thích hợp với những tiến trình xửlý thông tin mà trong đó: 
- việc truy cập trông tin diễn ra định kì 
- Khuôn dạng và kiểu dữ liệu hoàn toàn xác định 
- Thông tin khá ổn định trong khoảng thời gian giữa 2 tiến trình xử lý liên tiếp. 
d, Xử lý trực tuyến. Trong xử lý trực tuyến (hay còn gọi là xử lý trên mạng) thì thông tin 
đến đc đem xử lý ngay lập tức, 1 cách cá thể và bất kể lúc nào. Xử lý theo lô thường áp 
dụng cho xửlý có tính định kì, cho các thống kê, các kết xuất, các báo cáo và cho việc in 
các chứng từ có khối lượng lớn (VD in hóa đơn tiền điện ở một chi cục quản lý điện) 
Xử lý trực tuyến thường áp dụng cho việc hiển thị, sửa chữa nội dung các tệp DL, cho 
việc phục vụ các giao dịch với khối lượng ko nhiều, lại cần được thực hiện tại chỗ và 
cần có trả lời ngay (VD bán vé máy bay) 
e, Xử lý theo thời gian thực: Là hành vi của một HT phải thỏa mãn 1 số đk ràng buộc rất 
ngặt nghèo về thời gian, chẳng hạn phải chụi hạn định đối với thời gian trả lời. Thông 
thường thì ở đây máy tính lệ thuộc vào một HT ngoài (chẳng hạn 1 tên lửa, 1 lò nung ..), 
HT này hoạt động theo 1 tiến độ riêng của nó và máy tính, với mục đích ĐK sự hoạt 
động của HT ngoài này, cần phải phản ứng 1 cách kịp thời đối với mọi biến động trạng 
thái của nó. 
f, Xử lý phân tán: Việc thực hiện trên mạng mà các nút là những đầu cuối nặng (nghĩa là 
các máy tính thực sự). Thông tin xuất hiện có thể đc xử lý 1 phần ở đầu cuối, rồi đc 
chuyển đi xử lý tiếp ở đầu cuối khác (hoặc ở bộ xử lý trung tâm). Ở đây các CSDL cũng 
có thể đặt rải rác ở các nút trong mạng. 
 
Câu 3: Các giai đoạn xây dựng HTTT Qlý: 
- Giai đoạn chuẩn bị: GĐ này tính tử khi trong tổ chưc xuất hiện nhu cầu XD HTTT mới 
nhằm cung cấp thông tin chính xác , kịp thời cho việc điều hành các hoạt động sản xuất 
trong tổ chức. 
- GĐ hình thành và ptriển: trong GĐ này, các dự định XD HTTT đc triển khai thực hiện 
trong thực tế. Các chuyên gia phân tích HT, nhà Qlý và các lập trình viên cùng nghiên 
cứu, khảo sát, phân tích, thiết kế và XD HTTT Qlý. HTTT đc thử nghiệm, cài đặt và 
chuẩn bị đưa vào sử dụng. 
- GĐ khai thác và sử dụng: Thông thường đây là GĐ dài nhất trong vong đời của một 
HTTT Qlý. Trong GĐ này HT đc vận hành phục vụ cho nhu cầu khai thác và sử dụng 
thông tin trong tổ chức. Trong qtrình sử dụng, HT đc bảo trì hoặc sửa chữa để phù hợp 
với sự thay đổi về thông tin hoặc nhu cầu thông tin. 
- GĐ thay thế: Trong quá trình sử dụng và khai thác HT, luôn gặp phải sự thay đổi về 
thông tin (thay đổi về dung lượng và về cấu trúc) và thay đổi về nhu cầu sử dụng ( thay 
đổi về nhiệm vụ hoặc quy mô quản lý). Những sửa chữa và thay đổi trong HT làm cho 
nó trở nên cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả. Vì vậy, HTTT cũ cần phải đc thay thế 
bởi 1 HTTT mới hoặc nâng cấp. 
 
Câu 4: Phương pháp mô hình hóa HT 
1, Khái niệm: Phương pháp mô hình hóa nghiên cứu HT thông qua việc XD các mô hình 
hoạt động của nó. Đây là phương pháp nghiên cứu HT đc sử dụng khá rộng rãi. 
Phương pháp mô hình hóa đc sử dụng khi có thể biết rõ các yếu tố đầu vào, đầu ra và 
các phép biến đổi bên trong hệ thống. Trong các mô hình, HT đc mô tả thông qua các 
đặc trưng cơ bản của nó. Để mô tả 1 thế giới thực fức tạp, phải thực hiện nguyên lý 
chung là trừu tượng hóa các phẩn tử và các quan hệ trong HT. Có thể hiểu 1 các đơn 
giản, trừu tượng hóa là hình thành một các diễn tả đơn giản và dễ hiểu, trong đó bỏ qua 
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nhiều chi tiết có ảnh hưởng rất nhỏ hoặc hầu như ko ảnh hưởng đến cấu truc và hoạt 
động của HT. 
2, Các thành phần cơ bản: 
- Tập hợp khái niệm và mô hình: Mỗi phương pháp đều phải dựa trên một số ko nhiều 
các k/n cơ bản và sử dung 1 số mô hình nhất định, kèm với các kỹ thuật để triển khai 
hay biến đổi các mô hình đó. Chẳng hạn pp SA (Structured Anolysis) dựa trên các k/n 
“đối tác”, “chức năg”, “luồng DL”, “kho DL”; các mô hình chính mà nó dùng là biểu đồ 
luồng DL và từ điển DL, nó đưa ra các kĩ thuật biến đổi từ biểu đồ luông DL vật lý sang 
biểu đồ luồng DL lôgic, từ biểu đồ luồng DL HT cũ sang biểu đồ luồng DL HT mới. 
- Một tiến độ triển khai: bao gồm các bước đi lần lượt, các hoạt động cần làm, các sản 
phẩm qua từng giai đoạn (như tư liệu, mô hình..), cách điều hành đối với tiến độ đó và 
cách đánh giá chất lượng các kết quả thu được. 
- Các công cụ trợ giúp: Đó là các phần mềm hỗ trợ cho quá trình mô hình hóa với các 
khả năng sau: 
+ Sản sinh các mô hình và biểu đồ 
+ Biến đổi và điều chỉnh nhanh các mô hình và biểu đổ 
+ Kiểm tra cú pháp, sự chặt chẽ, sự đầy đủ 
+ Kiểm thủe và đánh giá 
+ Mô phỏng và thực hiện mô hình. 
3, Các bước chính:  
- Nghiên cuứ sơ bộ HT: GĐ này tập trung vào việc thu thập các thông tin, tài liệu liên 
quan tới cấu trúc của HT và các hoạt động của HT. Mô hình đc XD ở giai đoạn này 
thường ở dạng mô hình vật lý. Mục tiêu của việc XD mô hình ở GĐ này là để mô tả cách 
thức thực hiện các công việc trong HT. 
- Phân tích HT: GĐ này tập trung vào phân tích chi tiết bản chất của HT. Các mô hình đc 
XD ở GĐ này tập trung trả lời các câu hỏi: HT là gì và làm những gì, sản phẩm của GĐ 
này là các mô hình về chức năng và các mô hình về dũ liệu. 
- Thiết kế HT: lựa chọn các giải pháp cài đặt nhằm thực hiện các kết quả phân tích. Có 
thể coi việc thiết kế HT là sựu cài đặt các mô hình có đc sau khi phân tích, trên cơ sở 
dung hòa các yêu cầu, các ràng buộc và các đk của thực tế. 
4, Đánh giá về mặt chất lượng: Chất lượng của HT cần XD phụ thuộc hoàn toàn vào 
chất lượng của mô hình, cung 1 HT thực nhưng mục tiêu nghiên cứu khác nhau sẽ dẫn 
đến các mô hình mô tả chúng cũng khác nhau. Do các HT thực rất phức tạp, chúng có 
thể phức tạp theo mục tiêu, phức tạp về DL hoặc phức tạp theo yêu cầu của người sử 
dụng, mà khó có thể mô tả mọi chi tiết có liên quan tới hệ thống. Vì vậy cần căn cứ vào 
mục đích nghiên cứu mà tập trung sự chú ý vào các yếu tố quan trọng trong HT và lựa 
chọn 1 quan điểm xem xét thích hợp để tiếp cận HT. 
 
Câu 5: Mục tiêu và các nội dung chính cần thực hiện trong công tác khảo sát HT 
a, Mục tiêu: 
-Nhu cầu XD và phát triển Hệ thông tin, tức là thực sự người sử dụng muốn gì ở HT? 
-Những vấn đề cần làm, không nên, chưa nên hay sẽ làm. Nói cách khác là XD các ràng 
buộc, hạn chế và phạm vi của dự án. Với mỗi nội dung, phải xem xét tới sự cần thiết và 
tính khả thi của nó. 
-Thời gian phát triển HT là bao lâu. Đòi hỏi xác định thời gian hoàn thành ngay từ thời 
điểm đầu là khó, tuy vậy vẫn cần đưa ra 1 thời hạn nhất định để thực hiện dự án. 
-Giá thành ptriển HT (tính đầy đủ các yếu tố nhân lực, vật lực, tài chính). Điều này có 
nghĩa là, ngay từ khi khảo sát đã phải có 1 hình dung sơ bộ, thậm chí là hình dung chi 
tiết về giải pháp thực hiện đáp ứng mọi nhu cầu đặt ra hoặc các yêu cầu quan trọng  
-Thuận lợi và khó khăn 
Các câu trả lời, kết luận phải mang tính khách quan, các thôg tin số liệu đc đưa ra xem 
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xét phải chính xác, có căn cứ đáng tin cậy. 
b, Nội dung: 
-Xác định các vấn đề cần giải quyết trong tổ chức và phạm vi giải quyết của từng vấn đề 
+Nghiên cứu cơ cấu tổ chức của HT 
+Nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận và sự phân cấp quyền hạn trong 
HT thực  
+Thu thập và nghiên cứu hồ sơ sổ sách tài liệu các chứg từ giao dịch và các phươg tiện 
xử lý thôg tin 
+Thu thập và mô tả các quy tắc quản lý, các quy trình xử lý thông tin trong HT 
+Thu thập các nhu cầu nhu cầu xử lý và sử dụng TT 
+Đánh giá, phê phán hiện trạng và đề xuất các giải pháp. 
-Xác định nhóm người sử dụng: xác định các nhóm cán bộ trong tổ chức mà công việc 
của họ có mối liên hệ mật thiết với các hoạt động của HTTT. Việc xác định các nhóm 
người sử dụng nhằm làm rõ nguồn thông tin mà họ có thể cung cấp cũng như yêu cầu 
của họ đối với HTTT mới cần XD. 
-Viết báo cáo tổng hợp: cần chú ý là báo cáo tổng hợp phải dựa trên nhữg kết quả của 
khảo sát hiện trạng để có đc những thông tin tổng quát về HT giúp cho việc đưa ra 
những quyết định trong giai đoạn tiếp theo. 
 
Câu 6: Một số PP khảo sát HT thông dụng: PP nghiên cứu tài liệu viết, pp quan 
sát, pp phỏng vấn, pp sử dụng bảng hỏi, mẫu biểu điều tra. 
a, Nghiên cứu tài liệu viết: 
Nghiên cứu tài liệu viết giống như quan sát HT 1 cách gián tiếp. Thông qua việc nghiên 
cứu tài liệu viết mà có được hình dung tổng quát về HT. Các tài liệu viết cần nghiên cứu 
thường khá đa dạng, chúng có thể là: 
-Tài liệu giao dịch như hóa đơn, phiếu thanh toán, thời gian biểu, phiếu ghi điểm, phiếu 
xuất, phiếu nhập. 
-Tài liệu lưu trữ như sổ ghi chép, các tệp công văn, các tệp dữ liệu, các hồ sơ cán bộ, 
hồ sơ dự án. 
-Tài liệu tổng hợp như báo cáo tổng kết hàng tuần, hàng tháng, báo cáo kiểm kê hoặc 
bảng tổng hợp điểm của sinh viên. 
-Tài liệu chuẩn bị cho các buổi họp hoặc báo cáo không định kì. 
-tài liệu về quy định, quy chế nghiệp vụ. 
b, Phương pháp quan sát: 
Quan sát nhằm giúp cho phân tích viên có được một bức tranh khái quát về tổ chức cần 
tìm hiểu và cách thức quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động trong hệ thống thực. 
Ngoài ra trong một số trường hợp, quan sát cũng có thể giúp cho phân tích viên nắm 
bắt được kỹ thuật xử lý công việc = các phương pháp truyền thống, để từ đó đưa ra kỹ 
thuật xử lý cho hệ thống mới.  
Hai pp quan sát thường đc sử dụng là: quan sát chính thức và không chính thức. 
c, PP phỏng vấn 
Đây là pp rất quan trọng trong công tác khảo sát hệ thống. Quá trình phỏng vấn có thể 
cho những thông tin mà việc quan sát, nghiên cứu tài liệu viết không thể cung cấp đc. 
Để có được chất lượng phỏng vấn tốt cần chú ý một số vấn đề sau: 
-Xây dựng kế hoạch phỏng vấn: điểm quan trọng nhất trong kế hoặc phỏng vấn là mục 
tiêu của cuộc phỏng vấn. 
-Chuẩn bị câu hỏi chất lượng tốt, fục vụ trực tiếp cho mục đích phỏng vấn 
-Thiết lập quan hệ tốt, mang tính hợp tác trong quá trình phỏng vấn 
-Chuẩn bị tình huống phỏng vấn phù hợp trong quá trình phỏng vấn 
-Kết quả phỏng vấn phải đc lưư trong biên bản phỏng vấn và nói chung phải có xác 
nhận các kết quả phỏng vấn 
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d, PP sử dụng bảng hỏi mẫu điều tra: 
Nội dung chính của pp này là XD hàng loạt các câu hỏi và có thể đưa ra các phương án 
trả lời sẵn có để người đc hỏi điền câu trả lời. Vấn đề quan trọng nhất đối với pp này là 
XD đc danh sách các câu hỏi có chất lượng. Với mỗi câu hỏi phải có phương án trả lời 
xác định. Các câu hỏi phải có tác dụng kiểm tra về độ tin cậy của thông tin trong câu trả 
lời. 
 
Câu 7:Xđ fạm vi và mục tiêu trong xây dựng dự án tin học.Xây dựng dự án khả thi. 
a, Xây dựng dự án: 
-Phạm vi: 
+Phạm vi vđề cần giải quyết:Danh mục các vđề cần giải quyết,nội dung và phạm vi cần 
giải quyết của từng vđề fải được thoả thuận giữa cơ quan chủ quản và những người 
PTHT. 
Sơ đồ phân cấp của HT thông tin quản lý cần xây dựng là cơ sở chính để lập danh mục 
các vấn đề cần giải quyết trong HT 
+Phạm vi ảnh hưởng trong tổ chức :Toàn bộ dự án và từng công việc đều có ảnh 
hưởng tới tổ chức và các bộ phận trong tổ chức.Cần phải xác định rất rõ ràng ảnh 
hưởng của từng công việc đến từng bộ phận trong tổ chức đặc biệt là những ảnh 
hưởng liên quan tới nhân sự sau đó là các ảnh hưởng liên quan tới tổ chức thực hiện 
các công việc 
+Phạm vi về nhân lực ,vật lực,tài chính:Hạn chế về nhân lực ,vật lực và tài chính là vđề 
thường xuyên fải quan tâm .Cần phải chú ý tới từng khía cạnh of các hạn chế 
VD:Hạn chế về nhân lực không chỉ hạn chế về số lượng người tham gia vào dự án ,số 
người tham gia vận hành sau này mà còn hạn chế về trình độ ,về thời gian đào tạo sau 
này 
-Xác định mục tiêu:1 dự án có thể gắn với nhiều mục tiêu.Tuy nhiên việc xác định đúng 
đắn các mục tiêu là vô cùng quan trọng vì đây sẽ là cơ sở để xem xét nghiệm thu sau 
này.Nói chung mọi mục tiêu đều đem lại lợi ích cho tổ chức 
+Đó có thể là lợi ích trong các công tác nghiệp vụ như giảm time xlý,tăng độ chính 
xác,độ tin cậy,tăng mức độ bí mật of thông tin or tạo sự thuận lợi cho sự giao tiếp với 
các đối tác 
+Đó có thể là lợi ích về kinh tế như giảm biên chế,giảm chi phí hoạt độngvà tăng năng 
suất lao động 
+Cũng cần fải quan tâm tới mục tiêu khắc phục nhược điểm of HTTT quản lý hiện tại và 
đáp ứng các yêu cầu mới of tổ chức  
b, Xây dựng giải pháp khả thi 
Trong giai đoạn khảo sát,chưa có sự phân tích chi tiết các thông tin thu thập được,có 
thể đưa ra một giải pháp sơ bộ về phần cứng,fần mềm để có thể xác định được mức độ 
đầu tư 
Giải pháp sơ bộ cho HT fải có được các thông tin 
+Chiến lược đầu tư:fần cứng ,fần mềm và đào tạo 
+Biện pháp và kỹ thuật giải quyết cho từng vđề 
+Kiến trúc tổng thể of dự án  
+Khả năng của HTTT quản lý 
+Các chức năng chính of HTTT quản lý 
Tiếp theo giải pháp sơ bộ là xây dựng giải pháp có tính khả thi. Để làm được việc này 
cần có phân tích chi tiết các Kquả khảo sát HT về các nhiệm vụ, chức năng of HTTT 
,fạm vi giải quyết của từng vđề và các ràng buộc thực hiện 
Giải pháp khả thi có thể được lựa chọn từ một số giải pháp đề nghị.Các giải pháp này 
có thể khác nhau về mức độ tự động hoá or chi phí.Giải pháp khả thi có thể chỉ dùng 
máy tính hỗ trợ cho 1 số công việc phức tạp:có thể là xây dựng 1 HTTT hỗ trợ hầu hết 
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các công việc trong tổ chức kể cả công việc điều hành,nhưng không gây ra nhiều thay 
đổi về cơ cấu tổ chức;cũng có thể là 1 HTTT tự động hoá ở mức cao,gây nhiều thay đổi 
trong tổ chức .Dù là giải pháp nào thì tính khả thi luôn được xem xét trên các khía cạnh: 
-Khả thi về nghiệp vụ,tức là fải đáp ứng được các yêu cầu về nghiệp vụ 
-Khả thi về kỹ thuật ,tức là với yêu cầu nghiệp vụ và ràng buộc thực hiện fải đảm bảo 
được yêu cầu về kỹ thuật và công nghệ 
-Khả thi về tài chính ,nhân vật lực 
-Hình thành các yếu tố đánh giá đối với HTTT quản lý 
 
Câu 8:Khái niệm chức năng nghiệp vụ và sơ đồ phân rã chức năng nghiệp vụ. 
Phương pháp xây dựng sơ đồ phân rã chức năng nghiệp vụ 
*)Chức năng nghiệp vụ được hiểu :là công việc mà tổ chức cần thực hiện trong hoạt 
động của nó. 
*)Sơ đồ phân rã c/năng nghiệp vụ :là tổ hợp sự phân rã các c/năng trong 1 HT từ đại thể 
đến chi tiết. 
Trong sơ đồ c/năng nghiệp vụ ,mỗi c/năng được ghi trong khung sẽ được phân rã thành 
các c/năng con nếu cần .Mỗi c/năng được thể hiện trong 1 hộp chữ nhật ,bên trong hộp 
chữ nhật là tên các c/năng . Đường thẳng hay đường gấp khúc nối 1 c/năng với c/năng 
con ở mức kế tiếp. 
*)Phương pháp xây dựng sơ đồ c/năng nghiệp vụ 
-Nguyên tắc phân rã :Chức năng mẹ phải bao gồm chức năng con,chức năng con phải 
phụ thuộc vào c/năng mẹ. 
-Nguyên tắc ghi các c/năng ,ký hiệu: 
+Tên của c/năng phải thoả mãn các yêu cầu: 
Thể hiện dưới dạng động từ cộng bổ ngữ 
Sát thực với nội dung , đảm bảo tính đầy đủ 
Duy nhất đối với mỗi c/năng 
+Mỗi c/năng được ghi trong một hộp nào đó sẽ được hiểu là bao gồm mọi c/năng trong 
các hộp được nối với nó nhưng ở mức thấp hơn. 
-Chuẩn về số lượng: 
+Số lượng mức trong 1 sơ đồ c/năng ngh/vụ nói chung không bị hạn chế , nhưng nếu 
số lượng quá lớn sẽ dẫn tới bản mô tả HT trở nên rườm rà ,không sáng sủa.Thônh 
tường với các hệ thống lớn thì số mức khoảng 7 hoặc 8 ,với hệ thống vừa và nhỏ số 
mức khoảng 3 hoặc 4. 
+Cùng với số lượng mức ,số lượng chức năng con of một c/năng cũng cần fải hợp lý. 
Để dễ theo dõi sơ đồ không nên 1 c/năng thnhf quá nhiều c/năng con.Nếu 1 c/năng nào 
đó được phân rã thành nhiều hơn 7 ,8 c/năng con thì việc theo dõi mô hình of phân tích 
viên và người sử dụng sẽ trở nên phức tạp hơn. 
 
Câu 9:Các thành phần trong sơ đồ dòng dữ liệu .Phương pháp fân rã sơ đồ dòng 
dữ liệu ,sơ đồ ngữ cảnh 
Sơ đồ dòng dữ liệu là sơ đồ mô tả sự chuyển dịch thông tin từ c/năng ( tiến trình ,bộ 
phận) này sang c/năng (tiến trình ,bộ phận) khác 
*)Các thành phần trong sơ đồ dòng dữ liệu 
a)C/năng:Trong sđồ dòng DL c/năng hay tiến trình là 1 quá trình biến đổi thông tin .Từ 
thông tin đầu vào nó biến đổi ,tổ chức lại thông tin ,bổ sung thông tin hoặc tạo ra thông 
tin mới ,tổ chức thành thông tin đầu ra ,fục vụ cho hoạt động của HT như lưu vào kho 
DL hoặc gửi cho các tiến trình hay đối tượng khác. 
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Các chức năng hoặc tiến trình trong sđồ dòng DL thường được ký hiệu bởi các hình 
tròn hoặc các hình dạng tròn .Tên of c/năng hoặc tiến trình được đặt trong hình này. 
Việc đặt tên cho các chức năng trong HT fải thống nhất .Tên c/năng fải được dùng ở 
dạng động từ cộng bổ ngữ. 
b)Dòng DL 
Dòng dl là dòng chuyển dời thông tin vào hoặc ra khỏi 1 tiến trình ,1 c/năng,1 kho dl 
hoặc 1 đối tượng nào đấy.Các thành phần của dòng dl bao gồm đường biểu diễn dòng 
,mũi tên chỉ hướng dịch chuyển thông tin và tên of dòng.Các dòng dl khác nhau fải 
mang tên khác nhau ,và các thông tin trải qua thay đổi thì fải có thông tin mới cho phù 
hợp  
 
 
Khi đặt tên cho dòng dl cần phải chú ý ,trong thực tế thông tin nghiệp vụ có thể được 
vận chuyển qua các công văn giấy tờ hoặc bằng các phương tiện vận chuyển truyền 
thống khác nhau,nhưng các dòng dl và tên được gắn cho chúng fải chỉ ra được thông 
tin logic tương ứng,chứ không fải chỉ là tên các tài liệu vật lý –giá mang thông tin .Tuy 
nhiên trong nhiều trường hợp ,tên dòng dl trùng với tên tài liệu vật lý –giá mang thông 
tin. 
c)Kho dl:Trong sđồ dòng dl kho dl thể hiện các thông tin cần lưu trữ .Dưới dạng vật lý 
,kho dl này có thể là tập tài liệu ,cặp hồ sơ hoặc tệp thông tin trên đĩa.Trong sơ đồ dòng 
dl ,dưới tên kho dl ,chúng ta sẽ chỉ quan tâm tới các thông tin được chứa trong đó 
Tên kho dl 
 
Thuộc tính 1 …Thuộc tính n 
 
Trong 1 trang sđồ dòng dl ta có thể đặt 1 kho dl ở nhiều chỗ nhằm giúp việc thể hiện các 
dòng dl trở nên dễ dàng hơn. 
Khi cần thâm nhập kho dl ,ta có thể dụng dòng dl để chỉ ra sự kiện này. Việc thâm nhập 
kho dl có thể fân ra làm 2 loại tuỳ theo mục đích hoặc là thâm nhập để cập nhật dl hoặc 
là thâm nhập để khai thác dl.Với mục đích cập nhật dl ,người ta thường dòng dl với mũi 
tên hướng vào lho dl,còn với mục đích khai thác sử dụng dl người ta dùng dòng dl với 
mũi tên hướng ra phía ngoài. 
Trong 1 số trường hợp ,tên of dòng dl có thể trống nếu như điều đó không gây sự nhầm 
lẫn .Khi dòng dl là toàn bộ thông tin chứ không fải 1 phần thì có thể không ghi tên dòng 
dl. 
d)Tác nhân ngoài:Tác nhân ngoài có thể là 1 người,1 nhóm người hoặc 1 tổ chúc ở bên 
ngoài HT nhưng có mối liên hệ với HT. 
Sự có mặt của tác nhân ngoài trong sđồ dòng dl ngh/vụ giúp cho việc xây dựng biên 
giới của HT và mối liên hệ của HT với thế giới bên ngoài được rõ ràng hơn. 
e)Tác nhân trong:Tác nhân trong là 1 c/năng hoặc 1 tiến trình bên trong Ht, được miêu 
tả ở trang khác của sơ đồ .Tên của tác nhân trong fải ở dạng động từ + bổ ngữ.Tác 
nhân trong được thể hiện ở dạng hình chữ nhật thiếu cạnh. 
*)Phương pháp phân rã sđồ dòng dl: 
-Việc phân rã sđồ dòng dl thành các trang sđồ thường dựa trên sđồ phân rã c/năng.Mỗi 
mức trong sđồ c/năng sẽ tương ứng với 1 số trang sđồ dòng dl ở mức tương ứng.Trang 
sđồ dòng dl ở mức cao nhất ta gọi là trang sđồ dòng dl mức đỉnh ,các trang sđồ ứng với 
các mức tiếp theo trong sđồ phân rã c/năng gọi là trang sđồ dòng dl mức 1 ,mức 2… 
-Trang sđồ mức đỉnh bao gồm toàn bộ các tiến trình chính bên tronh HT ,các dòng dl 
,kho dlvà các tác nhân ngoài có liên quan tới chúng. 
-Các trang sơ đồ mức tiếp theo ,mô tả sđồ dòng dl cho từng tiến trình chính .Mỗi tiến 
trính có thể được mô tả trên 1 trang ,trong đó mô tả các tiến trình con of nó cùng các 
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kho dl và các dòng dl cần cho mô hình. 
-Các tiến trình con hoặc các c/năng con nếu phức tạp thì cũng cần fải mô tả riêng trong 
1 trang khác of mô hình. 
-Khi xây dựng sđồ dòng dl ngh/vụcần fải chú ý tiêu đề và số thứ tự of các trang sơ đồ 
.Mỗi trang ò sđồ dòng dl ngh/vụ cần có 1 tiêu đề .Thông thường người ta sử dụng tên of 
c/năng or tiến trình chính để làm tiêu đề trang .Tiêu đề of sđồ mức đỉnh chính là tên of 
HT. 
-Khi xây dựng sđồ dòng dl cũng cần fải chú ý tới sự nhất quán giữa các trang sơ đồ ở 
các mức khác nhau. 
*)Sơ đồ ngữ cảnh: 
Sđồ ngữ cảnh gồm 3 nhóm thành phần : 
-Thành phần chính là vòng tròn nằm ở vị trí trung tâm of sđồ ,biểu thị cho toàn bộ HT 
đang được ngh/cứu. 
-Xung quanh vòng tròn trung tâm này là tất cả các phần tử bên ngoài có quan hệ với 
HT. 
-Tất cả các đường truyền thông tin vào và ra khỏi HT(Nghĩa là nối HT với mọi tác nhân 
ngoài of nó) 
Sđồ ngữ cảnh là 1 dạng sđồ được dùng để hỗ trợ cho quá trình xây dựng sđồ domngf 
dl.Việc sử dụng sđồ ngữ cảnh nhằm làm rõ biên giới of HT và hỗ trợ việc ngh/cứu các 
mối liên hệ of HT với thế giới bênh ngoài.Từ đó có thể làm rõ hoạt động của HT. 
Sđồ ngữ cảnh thường được thiết lập đầu tiên ,trong giai đoạn đầu của tiến trình phân 
tích ,giúp phân tích  
 
Câu 10:Phương pháp đặc tả tiến trình:Bảng logic,giả mã và sơ đồ khối 
Đặc tả tiến trình fải ngắn gọn ,chính xác và chỉ ra được tất cả các hoạt động logic diễn 
ra trong tiến trình ,cùng với trình tự thực hiện chúng .1 bản đặc tả tiến trình gồm 2 thành 
phần hần đầu đề và phần thân mô tả 
-Phần đầu đề gồm tên c/năng ,các dữ liệu vào và dl ra 
-Phần thân của bản đặc tả tiến trình mô tả các chi tiết of tiến trình để xử lý dl vào thành 
dl ra .Nếu có nhiều hoạt động ,fần mô tả này phải thể hiện thứ tự thực hiện hoặc các 
trường hợp thực hiện các hoạt động tương ứng. 
a)Phương pháp dùng bảng 
b)Phương pháp giả mã: 
Thông thường trong ngôn ngữ có cấu trúc được sử dụng để mô tả tiến trình, fải loại bỏ 
các lượng từ ,các câu fức hợp ,các cách diễn đạt tình cảm.Trong ngôn ngữ chỉ còn lại 
các thành fần : 
-Động từ được dùng ở dạng mệnh lệnh 
-Câu đơn giản thuộc loại điều khiển hay khẳng định 
-Thuật ngữ được định nghĩa trong từ điển dữ liệu 
-1 số lượng hạn chế các từ logic 
-Và các cấu trúc cơ bản of ngôn ngữ là lặp và rẽ nhánh 
c)Phương pháp sơ đồ khối 
Sđồ khối là loại biểu đồ diễn tả giải thuật quen thuộc và ưa dùng khi mới làm quen với 
việc viết chương trình. Sđồ khối là công cụ dễ sử dụng và đơn giản .Tuy nhiên khi lập 
trình nâng cao hoặc giải quyết những bài toán fức tạpvà cồng kềnh thì sđồ khối lại bộc 
lộ khá nhiều nhược điểm . 
Trong sđồ khối bên cạnh các đường có hướng chỉ hướng điều khiển ,có 2 loại nút : nút 
hành động tức là thực hiện 1 thao tác nào đó và nút kiểm tra điều kiện. 
 
Câu 11: Mã hoá tên gọi .Từ điển dl 
*)Mã hoá các tên gọi: Mã hoá là phép gán tên gọi vắn tắt cho 1 đối tượng nào đó trong 
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HT.Các đối tượng như bản ghi ,tài liệu ,tệp dl hoặc tên biến của chương trình đều cần 
tên gọi.Tên gọi phải ngắn gọn ,xác định và khômg trùng nhau trong cùng 1 fạm vi và fải 
thể hiện được những thông tin quan trọng nhất. 
a)Các yêu cầu đối với mã hoá tên gọi:Mã hoá fải đảm bảo tính xác định và fải fù hợp với 
mục đích sử dụng cho người ,cho máy tính hay cho cả người và máy. 
-Mã hoá fục vụ cho người sử dụng fải có tính gợi nhớ ,dễ hiểu ,dễ giải mã 
-Nếu việc mã hóa phục vụ cho máy tính, mã hóa được định nghĩa chặt chẽ từ ý nghĩa 
giá trị cho đến vùng giá trị của mã. 
b, Một số kiểu mã hóa thông dụng: 
-Mã hóa liên tiếp: Số thứ tự đc dùng trong 1 danh sách là một ví dụ về mã hóa liên tiếp. 
-Mã hóa theo đoạn: chia đoạn cho từng đối tượng 
-Mã hóa cắt lớp: chia tập đối tượng thành từng lớp 
-Mã hóa phân cấp: mục lục cuốn sách là 1 ví dụ về mã hóa phân cấp 
-Mã hóa diễn nghĩa dùng cho xử lý thủ công 
-Mã hóa tổng hợp là phối hợp 1 số pp mã. 
*) từ điển dữ liệu: 
-Từ điển dữ liệu là tư liệu về tên gọi các đối tượng xuất hiện trong các giai đoạn phân 
tích, thiết kế, cài đặt và bảo trì HT. Thông tin liên quan đến các đối tượng như sự kiện, 
luồng dữ liệu, thực thể, chức năng, xử lý, tệp dữ liệu, mođun, chương trình thường đc 
mô tả trong từ điển dữ liệu. Tùy theo nhu cầu và cách thức xử lý mã, từ điển dữ liệu có 
thể đc thực hiện bằng tay, dưới dạng tệp tài liệu như 1 từ điển thông thường, hoặc trên 
máy tính, trên cơ sở 1 phần mềm nào đó. 
-Kết cấu: từ điển dữ liệu gồm các mục từ và lời giải thích. Lời giải thích thể hiện đc cấu 
trúc của mục từ, bản chất, miền giá trị và phạm vi sử dụng 
 
Câu 12 : Mô hình thực thể liên kết, kiểu thực thể, thuộc tính, liên kết, kỹ thuật xác định 
các kiểu thực thể chính, xác định các thuộc tính và xác lập các liên kết. 
*)Mô hình thực thể liên kết: 
-Thực thể là một sự kiện, một đối tượng hay một chủ điểm mà thông tin chứa trong nó 
cần thiết cho hệ thống thông tin cần xây dựng. 
-Kiểu thực thể: là một tập hợp các thực thể cùng mô tả một đối tượng nào đó trong hệ 
thống, nói cách khác, kiểu thực thể là định nghĩa về một loại thông tin nào đó. 
-Thuộc tính: là một đặc trưng của thực thể, thể hiện một khía cạnh nào đó của thực thể 
có liên quan tới hệ thống. Mỗi thực thể có một tập hợp các thuộc tính. Mô tả một thực 
thể chính là mô tả các thuộc tính của nó. Các thuộc tính được chia ra làm 4 loại: 
+ Thuộc tính định danh: một tập hợp một số thuộc tính trong kiểu thực thể được gọi là 
thuộc tính định danh nếu thông qua giá trị của nó. Có thể xác định thực thể một cách 
duy nhất.(thuộc tính định danh hay khóa). 
+ Thuộc tính mô tả: Với nhiều kiểu thực thể, phần lớn các thuộc tính của nó là thuộc tính 
mô tả. Các thuộc tính mô tả cung cấp thông tin làm rõ thêm về thực thể . 
+ Thuộc tính phức hợp: là những thuộc tính gộp một số thuộc tính đơn lại. 
+ Thuộc tính đa trị : là thuộc tính có thể nhận nhiều hơn một giá trị đối với mỗi thực thể 
trong bảng thực thể. 
-Liên kết: giữa các kiểu thực thể vốn tồn tại một liên kết tự nhiên phản ánh các bản chất 
hoạt động diễn ra trong hệ thống thực. Mỗi liên kết đặc trưng bởi số kiểu thực thể tham 
gia vào liên kết, gọi là bậc của liên kết. 
Kỹ thuật xác định các kiểu thực thể chính: 
-Thông tin liên quan tới các giao dịch chính của hệ thống (vd: đơn hàng, phiếu xuất, 
phiếu nhập, phiếu đăng ký nhập học) 
-Thông tin liên quan tới tài nguyên của hệ thống (vd: mặt hàng, nhà cung cấp, khách 
hàng, nhân sự, sv,gv, môn, phòng học) 
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-Thông tin liên quan tới thống kê, kế hoạch(vd: ngân sách hàng năm, bảng lương tháng, 
lịch công tác tuần, thời khóa biểu học kỳ…). 
Để xác định kiểu thực thể khác không dễ dàng nhìn thấy ngay trong hệ thống, cần xem 
xét tới sự cần thiết của những thông tin đang được phân tích đối với hệ thống và khả 
năng hình thành một bảng để lưu trữ trong nhiều trường hợp phức tạp như vậy, cần 
phải xem xét dựa vào câu hỏi: 
+ Thông tin này có cần cho hệ thống không? 
+ Có thể tổ chức lưu trữ các thông tin này để phục vụ cho các nhu cầu khai thác thông 
tin sau này không ? 
+ Xác định các thuộc tính: 
Mỗi thuộc tính thể hiện một giá trị để mô tả một khía cạnh nào đó của thực thể. Dựa vào 
vai trò các thuộc tính được chia làm 3 loại: 
-Thuộc tính định danh (hay thuộc tính khóa) 
-Thuộc tính kết nối (hay khóa ngoài ) 
-Thuộc tính mô tả. 
Sự có mặt của thuộc tính mô tả đảm bảo cho tính đầy đủ của thông tin. Vì vậy, xác định 
đúng đắn các thuộc tính mô tả là rất quan trọng. Một số phân loại các thuộc tính mô tả 
sau đây có thể là những gợi ý tốt khi xác định các thuộc tính của một kiểu thực thể: 
-Thành phần dữ liệu ít biến động hoặc hầu như không biến động và thành phần dữ liệu 
thường xuyên biến động. 
-Thành phần dữ liệu tham gia vào các xử lý dạng tính toán hoặc là kết quả của một số 
phép tính xử lý 
-Thành phần dữ liệu bền vững  
-Thành phần dữ mang tính lịch sử hoặc mang tính hoạt động hiện tại 
Cách làm thông thường là sau khi đã xác định được các thực thể trong hệ thống, tiếp 
tục xác định các thuộc tính của từng kiểu thực thể. Tuy nhiên cũng có thể thực hiện theo 
cách khác: Trước tiên, xác định các thuộc tính trong hệ thống như là những thông tin cơ 
bản, sau đó gộp các thuộc tính này thành từng nhóm theo một chủ đề mô tả. Mỗi nhóm 
thuộc tính được tổ chức thành một kiểu thực thể. 
Bước tiếp theo là xác định các thuộc tính định danh(khóa) và các thuộc tính kết nối 
(khóa ngoài) đối với mỗi kiểu thực thể. Trong trường hợp không có sẵn thuộc tính định 
danh có thể xây dựng thuộc tính định danh mới: thuộc tính định danh mới có thể xác 
định xác định bằng cách đơn giản là dò tìm những thuộc tính có mặt trong kiểu thực thể, 
không phải là khóa, nhưng là thuộc tính khóa trong kiểu thực thể khác. 
Xác lập kiểu liên kết: 
-Tìm trên danh sách các thuộc tính của kiểu thực thể A nào đó những thuộc tính kết nối. 
Một kiểu thực thể B chứa thuộc tính này và nhận thuộc tính này làm khóa, có liên kết với 
kiểu thực thể A. 
-Xem xét ý nghĩa của các kiểu thực thể, xem xét quy tắc quản lý, quy tắc xử lý thông tin, 
quy trình thực hiện công tác nghiệp vụ, để từ đó có thể phát hiện ra những liên kết tự 
nhiên giữa các kiểu thực thể. 
 
Câu 13: Mô hình dữ liệu quan hệ, các khái niệm, các dạng chuẩn và các bước 
chuẩn hóa dữ liệu. 
*)Các khái niệm: 
-Quan hệ : là một bảng dữ liệu hai chiều được đặt tên. Mỗi quan hệ gồm một số hữu 
hạn các cột được đặt tên và một số tùy ý các dòng không có tên. 
-Lược đồ quan hệ là một quan hệ trong đó không chứa dữ liệu. 
-Một quan hệ có cấu trúc tốt là quan hệ có lượng dư thừa dữ liệu ít nhất và cho phép 
người sử dụng thêm, sửa, xóa các dòng dữ liệu mà không gây ra lỗi hoặc sự không 
nhất quán trong bảng. 
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Khi xây dụng một HTTT với mô hình quan hệ, ở thời điểm ban đầu, các thuộc tính có 
thể được gom nhóm (thiếu 1 từ) tùy ý thành các lược đồ quan hệ, theo kinh nghiệm làm 
việc và nhận thức chủ quan cảu phân tích viên đối với thực tế trong hệ thống thực. Các 
lược đồ như vậy thường không có chất lượng cao. Nhược điểm thường gặp phải là sự 
dư thừa thông tin: hoặc một thông tin có mặt ở nhiều chỗ khác nhau trong một quan hệ, 
hoặc có mặt trong nhiều quan hệ khác nhau. Sự dư thừa dẫn đến sự không nhất quán 
trong dữ liệu khi thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa đối với dữ liệu. 
-Các dạng chuẩn: 
+ Dạng chuẩn 1 : Một quan hệ R là dạng chuẩn 1 (1 NF). Nếu các thuộc tính của nó đều 
là đơn trị. 
+ Dạng chuẩn 2 : Một quan hệ R đạt chuẩn 2 (2 NF). Nếu nó là 1 NF và phụ thuộc hàm 
giữa các thuộc tính ngoài khóa đều không phụ thuộc hàm vào bộ phận của khóa. 
+ Dạng chuẩn 3 : Một quan hệ R là dạng chuẩn 3 (3NF). Nếu nó là 2 NF và nếu các phụ 
thuộc hàm giữa các thuộc tính ngoài khóa và khóa đều là các phụ thuộc hàm trực tiếp 
nghĩa là không tồn tại những phụ thuộc hàm ngoài khóa. 
-Các bước chuẩn hóa: 
+ Đưa về dạng chuẩn 1 : tách các thuộc tính lặp 
Nhóm các thuộc tính đơn tạo thành một quan hệ. chọn khóa cho nó 
Nhóm các thuộc tính lặp tách rá, tăng thêm khóa của quan hệ trên tạo thành một quan 
hệ. chọn khóa cho quan hệ này, thường là khóa bội, trong đó khóa của quan hệ trên là 
một thành phần. 
Các quan hệ lập được đều là 1 NF 
-Đưa về dạng chuẩn 2 : Tách các nhóm thuộc tính phụ thuộc hàm vào một phần của 
khóa 
+ Nhóm còn lại tạo thành một quan hệ với khóa như cũ. 
+ Mỗi nhóm tách ra(gồm các thuộc tính cùng phụ thuộc vào một thuộc tính nào đó của 
khóa) tăng thêm thuộc tính mà chúng phụ thuộc tạo thành một quan hệ với khóa là 
thuộc tính tăng thêm này. 
Các quan hệ lập được đều là 2 NF 
-Đưa về dạng chuẩn 3: Tách các nhóm thuộc tính phụ thuộc hàm vào một thuộc tính 
ngoài khóa. 
+ NHóm còn lại tạo thành một quan hệ với khóa như cũ 
+ Mỗi nhóm tách ra (gồm các thuộc tính cùng phụ thuộc vào một thuộc tính ngoài khóa) 
tăng thêm thuộc tính mà chúng phụ thuộc, tạo thành một quan hệ, với khóa là thuộc tính 
tăng thêm này. 
Các quan hệ lập được đều là 3 NF. 
 
Câu 14 : Nguyên tắc và yêu cầu xác định các hệ thống con 
Một hệ thống con là tập hợp một số chức năng nhằm thực hiện một nhiệm vụ hoặc một 
mục đích nào đó trong hệ thống. 
Mục đích của việc phân chia hệ thống thành các hệ thống con là nhằm giảm bớt sự 
phức tạp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết kế chương trình. Dữ liệu cũng như sửa 
chữa, bảo dưỡng sau này. 
Cơ sở để thực hiện sự phân chia hệ thống thành các hệ thống con là dựa vào: 
a.Sự phân tách các chức năng, tiến trình đã được chỉ ra trong sơ đồ dòng dữ liệu. sự 
phân tách sẵn có trong sơ đồ dòng dữ liệu là một gợi ý khá tốt, tuy nhiên, cần phải xem 
xét thêm hai khía cạnh: 
-Các chức năng trong một hệ thống con phải có sự gắn kết các chức năng có thể gắn 
kết theo mục đích của hệ thống con hoặc nhu cầu trao đổi thông tin. 
-Sự trao đổi thông tin giữa các hệ thống con với nhau càng yếu và càng đơn giản càng 
tốt. 
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b.Phân loại các đối tượng trong hệ thống: Gồm các chức năng xử lý liên quan tới cùng 
một đối tượng vào một hệ thống con nào đó. 
c.Các ự kiện giao diện xảy ra trong hệ thống. Gồm các chức năng được khởi động, mỗi 
khi giao dịch xảy ra, vào một hệ thống con nào đó. 
d.Các nhu cầu xử lý thông tin theo thời gian 
e.Các nhu cầu xử lý đặc biệt nhằm thỏa mãn yêu cầu công tác nghiệp vụ, phù hợp với 
cấu trúc vật lý của tổ chức hoặc đặc thù trong phân công công nhiệm vụ của tổ chức. 
câu 15: Phân tích lịch sử đời thực thể: 
Lịch sử đời thực thể là mô hình mô tả các sự kiện xảy ra có liên quan tới đời thực thể 
trong toàn bộ khoảng thời gian 
tồn tại của thực thể trong hệ thống. Như vậy lích sử đời thực thể là moo hình trong đó 
mô tả toàn bộ các sự kiện liên quan đến thực thể kể từ thời điểm trở nên cần thiết đối 
với hệ thống cho đến khi chấm dứt hoàn toàn sự cần thiết đó 
- Lịch sử đời thực thể mô tả các sự kiện có thể xảy ra cho thực thể và các tiến trình máy 
tính tương ứng. Các sự kiện có thể đc thể hiện theo 2 dạng: 
1. Dạng liệt kê các sự kiện: mô tả lịch sử đời thực thể có thể xem như 1 bảng mô tả sự 
kiện và tiến trình máy tính theo thứ tự xuất hiện của các sự kiện 
2. mô hình phân rã sự kiện: Mô hình phân rã sự kiện thích hợp với những thực thể có 
liên quan tới những sự kiện phức tạp, ko xay ra theo 1 trật tự nhất định 
Câu 16: Các yêu cầu, qui tắc khi thiết kế giao diện người - máy: 
* Các yêu cầu: 
- Kiểu thiết kế phải phù hợp với mục đích của hệ thống và trình độ người sử dụng 
- Giao diện cần có cấu trúc đơn giản dễ nhớ, dễ sử dụng và thao tác thuận tiện 
- Đảm bảo tính logic chặt chẽ và chính xác 
* Các qui tắc: 
- Phải cung cấp thông tin về tình trạng hệ thông (trạng thái) trên mà hình thường xuyên 
khi cần thiết 
- Phải có chức năng kết thuc 1 thao tác 
- Giảm các thao tác thừa 
Chọn ngững thông số thường lặp lại làm ngầm định 
- Có trợ giúp. Có khả năng huỷ khi muốn loại bỏ thao tác đã xảy ra 
- Phải đảm bảo tính nhất quán về thao tác và bố trí màn hình 
- Những dữ liệu có thể lấy ra trong csdl ko nhất t hiết bắt người sử dụng phải nhập mà 
để ở dạng chọn' 
 
Câu 17: Các yêu cầu khi thiết kế báo cáo: 
- Nội dung báo cáo phải rõ ràng, thực tế 
- Kích thước của báo cáo bao gồm chiều ngang, chiều rộng của mỗi trang báo cáo phải 
thiết kế cho thích hợp thưo tưng loại báo cáo 
- Dung lượng và tần suất của báo cáo: phải tính toán dung lượng của báo cáo cho thích 
hợp với khả năng xử lý của hệ thống. Tần suất báo cáo phải thích hợp ko quá dày mà 
cũng ko quá ít, phù hợp với yêu cầu thống kê của hệ thống 
- Xác định nội dung của báo cáo. Với mỗi cột, mục trong báo cáo cần phải xác định: 
nguồn dữ liệu, công thức tính và khuôn dạng của dl 
Câu 18: Thiết kế kiểm soát ht 
1. Mục đích: Kiểm soát ht nhằm đảm bảo ht hoạt động đúng đắn ngăn chặn sự truy cập 
trái phép thông tin, bảo vệ thông tin của ht 
- tính toàn vẹn của dl: đc thể hiện ở chõ thông tin lưu trữ phải đúng đắn và các thao tác 
cho kết quảchính xác. 
- Tính bảo mật của ht: đc thể hiện ở chỗ: ht có khả năgn ngăn ngừa sự truy cập 
riêngcủa người sử dụng. Mỗi ngừoi sử dụng co thể truy cập vào nhữgn nguồn thông tin 
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hoặc đc sử dụng, khai thác ngững tiến trình theo quyền hạn đc cho phép, ko sử dụng 
hoặc khai thác nguồn thông tin ngoài qui định 
2. Kiểm soát dl và tiến trình: 
a - Kiểm soát dl: 
- Bảo vệ từng phần dl riêng biệt: chia csdl hoặc tệp thành 1 số đơn vị để thao tác. KHi 
xảy ra 1 thao tác vói bản sao của 1 đơn vị nào đó, bản gốc cần đc bảo vệ chông truy 
cập. Khi thao tác kết thúc phiên bản mới của đơn vị này sẽ thay thế bản gốc 
- Sao lưu dl: Toàn bộ các tệp hay csdl cần đc sao lưu nhăm đề phòng sự cố mất mát, 
hỏng hóc xảy ra 
Phục hồi dl: nhằm đưa dl trở về trạng thái đúng đắn của nó trước khi xảy ra sự cố gây 
hỏng 
b- Phân tích, xđ kiểm soát trong ht: 
- Xđ các điểm hở: điểm hở của ht là chỗ mà tác nhân ngoài có thể gây tác động tiêu cực 
tới ht. Các khu vực thường có điểm hở : 
+ Đường truyền thông tin trên mạng 
+ Các kho dl ko đc bảo vệ 
+ Các dòng thông tin trao đổi giữa ht và tác nhân ngoài, giữa phần máy tính và phần 
thực hiện thủ công 
- Xđ các đe doạ: Việc phân tích các điểm hở của ht nhàm xđ các đe doạ tiềm ẩn, đánh 
giá khả năng xảy ra và mức độ thiệt hại từ các đe doạ đó. Đe doạ tiềm ẩn có thể là: 
+ Lấy cắp thông tin như mật khẩu và tệp dl quan trọng 
+ Làm sai lệch thông tin trong ht 
+ Vi phạm quyền riêng tư người sử dụng 
- Các đe doạ đc chia thành nhiều mức độ: 
+ Mức cao: bao gồm các đe doạ có thể gây tổn thất lớn, gây ảnh hưởng tới sự tồn tại 
của ht 
+ Mức vừa: bao gồm các đe doạ ko gây tổn thất lớn, ko đe doạ đến sự tồn tại của ht 
+ Mức thấp: bao gôm các đe doạ ko gây tổn thất cho ht hoặc những tổn thất có thể khắc 
phục đc 
3. Biện pháp bảo mật: 
Mục đích của các biện pháp bảo mật: 
- Bảo vệ tính toàn vẹn của dữ liêu, boả đảm sự nhất quán của dl trong ht. Các biện phấp 
dưa ra phải ngăn chặn đc việc thay đổi bất hợp pháp hoặc phá hoại dl 
- Bảo vệ tình bí mật giữ cho thông tin ko bị lộ ra ngoài 
- Bảo vệ tình khả dụng: ht luôn sẵn sàng thực hiện yêu cầu truy nhập thông tin của 
người dùng hợp pháp 
- Bảo vệ tính riêng tư; bảo đảm người sử dụng khai thác tài nguyên của hệt thông theo 
đúng chức năng, nhiệm vụ đã đc phân cấp, ngăn chặn đc sự truy cập thông tin bất hợp 
pháp 
a- thiết lập qui tắc quản lý: 
*Các quy tắc quản lý : 
- Quy tắc quản lý đới với máy chủ 
- Quy tắc quản lý với máy trạm 
- Quay tắc quản lý về việc trao đổi thông tin giữa các bộ phận tỏng ht, giữa ht máy tính 
và người sử dụng, giữa các thành phần của hệt thống và các tác nhân ngoài 
b- An toàn thiết bị: 
- Lựa chọn thiết bị lưu trữ có độ tin cây cao để đảm bảo an toàn cho dl. Phân loại dữ 
liệu theo các mức độ quan trọng khác nhâu để có chiến lược mua sắm thiết bị hoặc xây 
dựng kế hoạch một cách hợp lý 
- tuân thủ chết độ bảo trì định kỳ đối với các thiết bị 
c- thiết lập biện pháp bảo mật: 
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- Bảo mật vật lý đối với ht. Hình thức bảo mật vật lý khá đa dạng, từ khoá cứng, ht báo 
động cho đến hạnchế sử dụng thiết bị 
- Các biện phấp hành chính như nhận dạng nhân sự khi vào văn phòng đăng nhập ht 
hoặc cấm cài phần mềm, hay sử dụng các phần mềm ko phù hợp với ht 
- Mật khẩu là 1 biện pháp khá phổ udngj và hiệu quả. Tuy nhiên, mật khẩu ko phải là 
biện pháp an toàn tuyệnt đối. mật khẩu vẫn có thể bị mất cắp sau 1 thời gian sử dụng 
- Bảo mật dl bằng mật mã tức là biến đỏi dữ liệu từ dạng nhiều ngừời dễ dàng đọc đc 
sang 1 dạng kho nhận biết 
- Xây dựng bức tường lửa, tức là tạo ra 1 ht bao gôm phần cứng và phần mềm đặt giữ 
ht và moti trường bên ngoài như Internet. Thông thưòng, tường lửa có khả năng ngăn 
chạn ngững thâm nhập trái phép ( ko nằm trong danh mục đc phép truy cập), hoặc là lọc 
bỏ, cho phép gửi hay ko các gói tin 
 
Câu 19: Phân tích sử dụng dl vàg thiết kế các yêu cầu truỳ cập kho dl. Thiết kế tệp 
và csdl vật lý 
1. Phan tích sử dụng dl: 
a- Bổ sung thuộc tính: 
Trong phần tích dư liệu, để giảm thiểu sự dư thừa dl, thuộc tính tính toán thường đc loại 
bỏ khỏi mộ hình. Sự có mặt của các thuộc tính trong ht chứa đựng nguy cơ tiềm ẩn phá 
vỡ sự toàn vẹn của dl. Tuy nhiên các thuộc tính này cũng có thể có ích khi thực hiện 
tiến trình  
- Trong giai đoạn thiết kế phải xem xét giữa lại các thuộc tính dạng tính toán thươnng 
xuyên đc dùng hoặc liên quan đến những tính toàn phức tạp. Khi thiết kế nên để các 
thưuộc tính này ở các bảng riêng và phải xem xét các ràng buộc toàn vẹn mới, để đảm 
bảo tính nhất quán trong csdl của ht 
b- nghiên cứu tùng truy cập: 
Các yêu cầu thông tin cho từng chức năng đã đc xem xét trong sđò dòng dl. Tuy nhiên 
trong sơ đồ dòng dl ko chỉ ra cách thức truy cập vào các kho dl. yêu cầu truy nhập thể 
hittnj 1 yêu cầu tìm kiếm, cập nhật, bổ sung hay loại bỏ 1 sô thông tin trong csdl. Với 
mỗi bước truy cập cần mô tả các thông tin: 
- Bảng dl cần truy cập 
-Các thông tin biết trước 
- Trường cần tra cứu 
- Tần xuất truy cập 
2. Thiết kế tệp csdl vật lý: 
quá trình thiết kế tệp và csdl vật lý bao gồm các nội dung: thiết kế trường, bản ghi, các 
tệp và csdl 
Thông tin đcsử dụng để thiết kế tệp và csdl bao gồm: 
- Các lược đồ quan hệ đã đc chuẩn hoá, kể cả ước lượng về dung lượng dl cho từng 
lược đồ quan hệ 
- Định nghĩa các thuộc tính 
- Mô tả các yêu cầu truy cập 
- Môtả về công nghệ đc sử dụng như thiết bị lưu trữ, hệ điều hành và hệ quản trị csdl 
qua trình thiết kế các tệp và csdl vậ lý tạo ra sản phẩm là 1tập các đặc tả về dl để qua 
đó xác định các định dạng và cấu trúc của dltrong bộ nhớ ngoài. Thông thường đó là 
các dặc tả về trường, bản ghi, tệp. csdl. Các đặc tả ngày phải phù hợp với phần mêm ht 
Câu 20: Mô tả và xd cấu trúc chương trình. Đặc tả module 
- Module ct: trong câu trúc phân cấp các thành phần trong chương trình, module ct đc 
hiểu như là 1 đơn vị khá nhỏ của ht đc định nghĩa bởi các chức năng của nó 
- Một số module chưong trình có thể là 1 ct con dạng thủ tục, hàm hoặc có thể là tập 
hợp 1 số câu lệnh trong ct. Các yếu tố của module: 
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+ Thông tin vào, thông tin ra 
+ Cách thức biến đổi thông tin vào và thông tin ra 
+ Dl cục bộ trong module 
* Mô tả cấu trúc ct: 
Trong bản mô tả cấu trúc ct, modele đc biể diễn = 1 hộp chữ nhật vcới tên module bên 
trong. Tên của module thể hiện nhiệm vụcủa nó. Cũng cần phân biệt module có sẵn bên 
trong ht và những module cần xd. Hộp chữ nhật chứa module có sẵn đc vẽ = nét kép 
Các module tương tác với nhau thông qua lời gọi. Lời gọi đc biểu diễn = 1 mũi tên. 
Hướng mũi tên chỉ hướng của ngòi gọi 
Thủ tục A gọi tới thủ tục B. Sau khi thủ tục B thực hiện xong nhiệm vụ nó trả lại đk cho 
thủ tuc A 
- Trong trường hợp 1 thủ tục nào đó đc gọi tờn nhiều thủ tục thì thứ tự vẽ trên hình chỉ 
ra thứ tự các thủ tục đc gọi. Trong 2 sô tình huống khi module gọi tới nhiều module 
khác, các module phía ngoài cùng bên phải có nhiệm vụ đưa thôg tin ra 
Khi thực hiện lời gọi, thông thường,module gọi sẽ truyền thông tin vào module đc gọi. 
Sau khi thực hiện xong nhiệm vụ, module đc gọi sẽ trả lại thông tin cần thiết cho module 
gọi 
 


